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LỜI NÓI ĐẦU 


Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, tiên thân là Kho Lưu. 
trữ trung ương thuộc Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương. Trung tâm hiện đang bảo quản các 
phông và khổi tài liệu lưu trữ của Chính quyền phong kiến Việt Nam, cửa các cơ quan tổ chức cấp 
Đông Dương và Bắc Kỳ trong bộ máy cai trị của thực dân Pháp. Do đó, tài liệu có nội dung thông tin 
phong phú và chân thực về nhiều mặt hoạt động ở Việt Nam một số giai đoạn khắc nhau trong 
lch sử, đặc biệt đổi với thủ đô Hà Nội, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan của Chính quyên 
thực dân Pháp. 


Để chào mừng Đại lễ 1000 nắm Thắng Long — Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 tổ chức 
cuộc Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đê "Quy hoạch đô thị và địa giới hành chính Hà Nội giai đoạn 
1873-1954”, 





68 tẩm bản đồ Hà Nội và các tài liệu văn bản quan trọng về chủ đề này được lựa chọn và 
trưng bày tại Triển lãm, Trong đó, một số bản đồ gốc trên chất liệu vải cũng được đưa ra trưng bày 
trong Triển lãm này. Các tài liệu trên là nguồn sử liệu quý cho việc nghiên cứu về quy hoạch đô thị 
và địa giới hành chính Hà là di sản quý đối với những người yêu Hà Nội. Mỗi tấm bản đô đều 
có ý nghĩa vẽ nhiều phường diện đối với những làm công tác nghiên cứu. Người xem Triển lãm có 
cơ hội chứng kiến quang cảnh Hà Nội qua nhiều năm từ các con phố mang tên Pháp, hình ảnh 
Thành cổ Hà Nội đến các dự án quy hoạch mở rộng Thành phố qua sự ghi chép phản ảnh tử tài liệu 
lưu trữ, 


Cuộc Triển lãm đã góp phần quan trọng trong việc phát huy giả tr tài liệu lưu trữ đồng thời 
thiết thực góp phần chào mừng Đại lễ 1000 nằm Thắng Long - Hà Nội. Trung tâm Lưu trữ 
quốc gia I biên soạn cuốn catalogue này với hy vọng có thể giúp bạn đọc có được một cuộc triển 
lãm thu nhỏ trong tay. Bạn đọc sẽ có được những giây phút trở lại không gian Hà Nội xưa với những 
khu phổ, con đường, những công trình của Hà Nội và những thay đổi về quy hoạch đô thị và địa 
giới hành chính qua những tấm bản đồ cổ cũng như tài liệu lưu trữ dạng văn bản còn lưu giữ được 
tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I. 











Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 


TNTRODUCTION 


Le Centre des Archives nationales 1, relevant la Directon dat des Archives du Vietnam, 
appelé auparavant le Dépôt central des Archives, dếpendant du Service des Archives et 
Bibliothèques de ITndochine, conserve actuellernent des fonds đlarchives des autorités féodales du 
Vietnam, des organismes indochinois et tonkinois relevant de fappareil adminisatif frangals. 
Ces documents variés reflštent avec justesse plusieurs aspects du Vietnam durant une période 
hietorique, notamment à Hanoi, où furent installés pluseurs organismes de lAdmiristration. 
coloriale frangaise. 


En Phonneur de la Grande fête du milénaire de Thang Long-Hanoi, le Centre des Archives 
nationales n!' 1 organise une exposition diarchives sur le thème « Aménagement urbain et limiles 
administratives de Hanoi de 1873 à 1945 ». 


68 plans de Hanoi, dont certains sont des pièces originales en tissu et des documents 
importants sur ce thème, sont présentés dans le cadre de [Exposition. Archives historiques 
précieuses pour les recherches sur laménagement urbain et les limites administratives de Hanoi, 
elles constituent un patrimoine inestimable pour les amoureux de la ville. Chaque plan revêt une 
signification importante pour les chercheurs. Le public a I'occasion de comprendre la physionomie. 
de Hanoi à travers les années : les rues portant des noms írangais, la Citadelle de Hanoi, les projets 
aménagement et d'extention de la ville sont présentés à travers les archives. 


LLExposition apporte une contribution importante à la valorisation des archives et constitue 
uune découverte en 'honneur de la Grande fête du millénaire de Thang Long - Hanoi. Le Centre des 
Archives nationales rỉ I élabore ce catalogue dans l'espoir de mettre à la disposition đes lecteurs 
une exposition en miniature. Les lecteurs pourront en effet retrouver, à travers les plans anciens et 
des archives conservés au Centre des Archives nationales rf I , lespace de Hanoi dautrefois avec. 
seS quarfiers, seS rues et ses monuments, mais aussi des changements relatifs à 'aménagement. 
urbain et aux lìmites administratives. 


Le Centre des Archives nationales n°1 


GIỚI THIỆU VỀ TRIỂN LÃM "QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 
VÀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HÀ NỘI, 1873 - 1954” 
Ths. Hà Văn Huê 


Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long — Hả Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã tổ 
chức một cuộc Triển lấm tài liêu lưu trữ với chủ đề "Quy hoạch đô thị và địa giới hành chính Hà Nội 
giai đoạn 1873 ~ 19547 Tài liệu trưng bày tại Triển lãm gồm 68 bản đồ và một số tài liệu dạng văn 
bản về quy hoạch đô thị và địa giới hành chính ở Hà Nội từ 1873 đến 1954. Đây là những sử liệu 
quan trọng đổi với người làm công tác nghiên cứu về lịch sử Hà Nội. Đặc biệt trong số đó có một số 
tài liệu lưu trữ gốc vả một số tài liệu lần đâu tiên được công bố rộng rãi. Trung tâm Lưu trữ quốc gia 
1 hy vọng cuộc Triển lãm được phản ảnh trong cuốn catalogue này sẽ cung cấp được nhiều 
thông tỉn quý giả cho những người nghiên cứu lịch sử Hà Nội. 


Tài liệu trưng bày trong triển lãm được sắp xếp thành 4 phần tương ứng với các giai đoạn 
quy hoạch và mở rộng địa giới hành chính Hả Nội, 





1... Phần thứ nhất gồm các tải liệu từ 1873 đến 1895 về quy hoạch địa giới Hà Nội. Giai 
đoạn này đánh dấu sự hiện diện của người Pháp trong việc xác định ranh giới Thành phố Hà Nội và 
có kế hoạch mở rộng và xây dựng Hà Nội thành một thành phố Châu Âu, Với mục đích trên, người 
Pháp bắt đâu quy hoạch bắng việc xác định địa giới thành phổ Hà Nội. Trong giai đoạn này, mọi nỗ 
lực để xây dựng và mở rộng Hà Nội của người Pháp đã được thế hiện qua hệ thống các văn bản 
quy phạm pháp luật của chính quyền thuộc địa các cấp. Bằng hàng loạt các Nghị định của Tổng trú 
sử sau này là Toàn quyền Đông Dương và của Đốc lý Hà Nội, ngoài việc xác định và mở rộng ranh 
giới Thành phổ, chính quyền thuộc địa đã phân Thành phốra làm hai khu vực chính: khu vực dành 
cho người Âu và người bản xứ. 


2... Phần thứ 2 gồm cáctài liệu có thời gian từ 1895 đến 1927. Giai đoạn này, thực dân 
Pháp chính thức bắt tay vào việc mở rộng và quy hoạch Thành phố Hà Nội. Do đó, các quyết sách 
của Chỉnh quyền thuộc địa Pháp ở Việt Nam đều tập trung phục vụ tốt nhất cho việc quy hoạch 
Thành phổ. Đôi với thành phố Hà Nội, người Pháp đặc biệt quan tâm đến việc quy hoạch và xây 
dựng với mục đích khuếch trương ảnh hưởng, mở rộng quyền lợi của nước Pháp ở Viễn Đông và 
các nước lân cận. Trong giai đoạn này, Chính quyền thuộc địa Pháp đưa ra nhiều quyết sách nhằm 
mở rộng Thành phố Hà Nội đông thời tập trung quy hoạch và mở rộng các tuyến phố Hà Nội. 
Đặc biệt trong thời gian này, nhiều công trình đã được người Pháp xây dựng. Điểm đáng chú ý 
trong giai đoạn này là việc quy hoạch và xây dựng phát triển theo xu hướng mới. Bên cạnh nhu cầu 
về sử dụng, người Pháp còn quan tâm nhiều đến thẩm mỹ kiến trúc của từng ngôi nhà. Toàn quyền 
Đông Dương đã sử dụng các kiến trúc sư giỏi đến từ Pháp và các thuộc địa khác. 





3... Phần thứ 3 gôm các bản đồ và tài liệu có thời gian từ 1928 đến 1945. Thực hiện Sắc 
lệnh năm 1928 của Tổng thống Pháp về quy hoạch và mở rộng các thành phổ ở Đông Dương, năm 
1931 thành phố Hà Nội đã quyết định giao cho Sở Địa chính Hà Nội nhiệm vụ nghiên cứu và xây. 
dựng bản đồ quy hoạch và mở rộng Thành phố theo dự án của Hébrard đã vạch ra cho Hà Nội. 
Ngoài việc quy hoạch và cải tạo các tuyến phố, các công trình rải đá mặt đường, lát vỉa hè, xây 
dựng hệ thống cống rất được chú trọng. Trong giai đoạn này, nhiều công trình được xây dựng. Đặc. 
biệt, đa số các công trinh nảy đều mang phong cách kiến trúc Á Đông, tiều biểu là công trình 
trường Đại học Đông Dương. Phần lớn các bản đồ được chú thích bằng tiểng Pháp và được vẽ theo. 
đúng phương phắp hiện đại. 


4. Phần thứ tư gôm các tài liệu có thời gian từ 1946 đến 1954. Giai đoạn này Thành phố gặp 
phải vấn đề hết sức phức tạp và cấp bách như vấn để tái tạo, kiến thiết, đảm bảo trật tự và an ninh, 
y tế, vệ sinh. Để giải quyết những vấn đề này, Thành phố phải được mở rộng. Một số chương trình 
quy hoạch thành phố đã được đưa ra. Tuy nhiên vì nhiều lído khắc nhau, việc quy hoạch thành phố. 
trong giai đoạn này phần lớn mối chỉlà trong kế hoạch. 


Hà Văn Hưề 
Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I 


À PROPOS DE LEXPOSITION DES ARCHIVES « AMÉNAGEMENT 
URBAIN ET LIMITES ADMINISTRATIVES DE HANOI DE 1873 À 1945 » 


En 'honneur de la Grande fte du millénaire de Thang Long-Hanoi, le Centre des Archives 
nationales nỶ I a orgarisé l'Exposition des archives sur le thème « Aménagemert urbain et limites 
administratives de Hanoi de 1873 à 1945 ». 68 plans de Hanoi et des documenfs sur ce thème sont. 
présertés lors de 'Exposiion. II sagit des archives dhistoire importantes pour les historiens. Parmi 
ces documents, certains sont des textes originaux, dautres sont présentés pour la prernière fois au 
grand puBlc. Le Centre des Archives natonales rỉT espère que ce catalogue apporte des 
informations précieuses ä tous ceux qui forit des recherches sur Hanoi, 


Les archives sont présentées en 4 sections correspondant aux diffếrentes périodes 
dtaménagemert et d'extention des limites administratives de Hanoi. 


1. La première section réunit les archives datant de 1873 à 1895. Cette période fut 
marquée par la participation des Francais à [établissement des limites de la vile et au projet 
dlextention et de transformation de Hanoi en une vile à leuropéenne, Dans cefe perspective, 
les Francais ont commencé [aménagement de la ville par en établir les limites. Dans cette période, 
tous les eforts destinẻs à la construction et à lextention de Hanoi étaient traduits par 
la promulgation des textes de loi des autorités coloniales à tous les échelons. Une sétïe c'arrêtés du. 
Gouverneur général et du Maire de Hanoi ont dessiné les limites de la ville en permettant aux 
autorités coloniales de diviser celle-ci en deux zones principales : pour les Européens d'une part et 
pour les indigènes de l'autre. 


2. La deuxième section réunit les documents datant de 1895 à 1927. Durant cette période, 
les Francals ont officiellement entamé les travaux đextention et dđamẻnagement de la ville de 
Hanoi, toutes les dẻcisions des autorités francalses au Vietnam furent destinées à aménager au 
mieux la ville. Les Frangais se sont intéressés particulièrement à aménagement et à la construction 
de Hanoi dans le but damplifier linfluence de la France et daugmenter ses intérêts en Extrême. 
©rient et dans les pays voisins. Durant cette période également, les autorités coloniales francaises 
ont mené des politiques destinées à agrandir Hanoi, en aménageantt et er élargissant ses rues, par' 
.exemple. Plusieurs monuments furent spécialernent construits durant cette période. II est à noter 
que les travaux đ'améẻnagement et de construction suivaient une nouvelle orientation, puisque les 
Frangals, en dehors des usages, sintéressaient également à [aspect esthétique de chaque 
bâtiment. Ainsi, le Gouverneur général de ['Tndochine a fait venir de bons architectes de France et 
đtautres colonies. 


3. La troisième section réunit les plans et les documenfs datant de 1928 à 1945, En vertu. 
du décret de 1928 du Président francais sur laménagement et [extention des villes en Indochine, 
en 1931, la vile de Hanoi a demandé à son SerWoe du Cadastre détudier et đétzbii le plan 
đaménagementet dtextention de la vile selon le prơjet éleborẻ pour Hanoi par Hềbrard. En plus de 
faménagement et de la réhabiitation des rues, [accent étaït égalemert mis sur leur revêtement 
avec des pavés, laménagemert des trottois et la construction du réseau đ'égouts. Durant ctte 
pétiode, de nombreux monuments ønt été construfs, notammert selon larchitecture de ÍAsie 
©rientale, comme lUniversté indochinoise. Les pians furent dessinés selon les méthodes modernes 
etla plupart des légendes sonEen francais. 


.4, La quatrième section réunit les documents datant de 1946 à 1954. Durant cette période, 
la vile devait faire face à des problềmes edrêmement compliqués et urgents liés à la 
reconstruction, au maintien de Ïordre et de la sécurité publique et aux services dhhygiène. 
Pour résoudre ces problèmes, la ville devaft être élaroje et sỉ certains projets c'aménagement ont 
étề avancés, pour cles raisons diverses, cela resta su le papier. 


Hà Văn Huề 
Directeur du Cerlre des Archives nationales ríT 


GIỚI THIỆU VỀ TRIỂN LÃM "QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 
VÀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HÀ NỘI, 1873 - 1954” 
Dương Trung Quốc 


Tôi tự hỏi: nếu không có địp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội thỉ liệu Trung tâm Lưu trữf 
quốc gia I có thể thực hiện được một cuộc triển lãm thật hấp dẫn và có gi trị Về những ngưồn tư liệu 
lưu trữ có liên quan đến lịch sử Thủ đô yêu quý của chúng ta vả chính cuốn sách mà các bạn đang cầm 
trên tay này không? 

Đặt ra câu hỏi ấy để muốn khổng định rắng, các nguồn tôi lệu lưu trữ quốc gia là một kho tàng 
quý giá những tư liệu ch sử của Đất nước ta. Nguồn tài lệu bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I 
gần với một gồi đoạn Ích sử võ cùng quan trọng khi Đất nước ta bước vào sự chuyển đổi từ xã hội 
truyền thống sang xế hội hiện đại trong bổi cảnh đất Dân tộc Việt Nam vừa bị đô hộ của chủ nghĩa thực 
dân Pháp vừa được tiếp xúc với một riền văn minh đại diện cho Văn minh phương Tây rất mới mẻ. 

Đó dũng chính là một gai đoạn lịch sử không dài nhưng nhờ được tiếp nhận một tập quán luu 
trữ của một quốc gia có truyền thống như nước Pháp, nên những nguồn tư lệu có giá trị [ch sử đã được 
Iưu giữ theo hệ thống các "phông” lưu trữ theo thiết chế tổ chức chính trị thuộc đa mà chứng ta tip thụ 
sau khi Đất nước ta giành được độc lập và đánh đố hoàn toàn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân 
cùng với chế độ phong ến. 


Với chủ đề "Quy hoạch đô thị và đạ giới hành chính Hà Nội giai đoạn 1872-1954, cuộc triển 
lãm được tổ chức đúng vào dịp Đại lễ cũng như cuốn sách này là những hình thức công bổ, một chức. 
nắng quan trọng của công tác lưu trữ nói chung của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I nói riêng và cũng là 
một đóng góp vào ngảy hội chung của Sự kiện Ngàn năm. Với chiều dài ngàn năm thì thời đoạn 80 năm 
là ngắn ngửi, nhưng nó đã chứng kiến những đổi thay to lớn về chốt của Thủ đô Hà Nội da chúng ta. 

'Vào thời đểm năm 1873, Hà Nội chỉ còn là một tỉnh trong hệ thống hành chính của trều 
Nguyễn và chứng kiến cuộc nổ sứng xâm lếng đầu tiền của thực dân Pháp đánh vào Hà Nội mà kết cục 
là thành Hà Nội thất thủ và Tổng đốc Nguyễn Tri Phương hy sinh. Mười năm sau, năm 1883, với cuộc 
tấn công lần thứ hai, đạo quân xâm lược của thực dân Pháp một lõn nữa lại hạ thành Hà Nội dẫn đến 
việc Tổng đốc Hoàng Du tuẫn tiết. Và kể từ đây, cả nước Việt Nam đã rơi vào vòng đô hộ của thực dân 
Pháp. Chỉ 5 năm sau, năm 1888, Vua Đồng Khánh của triều đỉnh Huế phải ký sắc dụ trao cho Pháp cái 
'fi” của tỉnh Hà Nội, chính là không gian cửa kinh đô Thăng Long xưa để chính quyền thực dân làm 
"nhượng địa”: 

Tiếp đó, đích thân Tổng thống Pháp đã ra sốc lệnh thành lập thành phố Hà Nội; một đô thị 
thuộc đ, theo phong cách của kết cấu đô thị và quản lý đô thị hiện đại kiểu phương Tây kết hợp với 
những giá trị đặc thù của một đô thị cổ từng là kinh đô của một quốc gia ở phương Đông đã hình thành. 


Sự hình thành một thành phố thuộc đạ như Hà Nội chứa đựng cả những ý đồ chính tị của 
thực dân, nhưng quan trọng hơn là một đô thị được các nhà quản lý, các nhà chuyên môn và đặc biệt 
hơn à được c©Kỗn trúc Sự ti EEGIETUDGEIBD.QUY Ioaer kiếng gên Và tết kế công Ứ) làm thay 
đổi về chất không gian Hà Nội. Khi chủ nghĩa thực dân đã trở thành quá khứ, chúng ta tiếp nhật 
sản kiến trúc thời thuộc địa như dấu tíh dủa những thành tựu văn hoá của nước Pháp thành một bội 
phận giá trị của Thủ đô Hà Nội ngày nay. 


Chính trong giai đoạn lch sử đầy biến đổi và biến động này, chúng ta chứng kiến sự thay đổi vị 
thế của thành phố Hà Nội từ một nhượng đa, tở thành một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá thời 
thuộc địa đối với cả xử Đông Dương thuộc Pháp. Và chính trên cơ sở ấy mà vớ thẳng lợi của Cách mạng 
tháng Tám 1945, nhà nước Việt Nam Độc lập đố chọn Hà Nội, cỗ đô Thăng Long xưø, tr lại với vị thế 
"Thủ đô của nước Việt Nam Hiện đại. Thêm 9 năm kháng chiến chống lại các thế lực thực dân hiếu 
chiến, Mùa Thu năm 1954, chúng ta tiếp quản bị Thành phố Hà Nội, chấm dứt vĩnh viễn sự chiếm đóng 
của thực dân. Kể từ đấy, Ich sử Thủ đô sang trang với công cuộc xây dựng, bỏo vệ và gờ đây không 
ngừng đổi mớt mà trong đó chứng ta vẫn trần trọng những giá trị của 80 năm đổi thay quan trọng của. 
thành phố thuộc địa như những di sản để kế thừa và phát triển. 

Cuộc triển m đã tổ chức và cuốn sách mới ra mắt này dính là những tư lệu lu ữ có giá tị 
lịth sử được bảo quản tại Trung tâm Lưu bữ quốc gia ï và được những nhà chuyên môn ở đây lựa chọn, 
xử W và trưng bày theo quy cách nghiệp vụ của mình nhằm giới thiệu cho người xem, người đọc một 
cách tương đối có hệ thống những thay đổi về diên cách hành dính, quy hoạch đô thị và kiến trúc của 
Hà Nội trong thời gian 80 năm chuyển đổi quan trọng này. 


Bộ sưu tập 68 tăm bản đô cùng với một số văn bản tiêu biểu cưng cấp những thông tin chủ 
yếu Về quy hoạch kiến trúc và quản lý hành chính của Thành phố Hà Nội được đểm xuyêt bằng những 
dấu nhấn quan trọng, ví như sự xuất hiện "Hà Nội có cầu Long Biên..” vốn mang tên gọi của viên Toàn 
quyền Paul Doumer đã quyết định việc thực hiện công trình hoành tráng và quan trọng này. Paul 
Doumer đã làm thay đổi điện mạo vẻ kích thích mạnh mẽ qua trình đô thị hoá, hình thành các khu dân 
car mới bên cạnh khu Hà Nội 36 phố phường, đặc biệt là khu vực phía Nam Hô Hoàn Kiếm và khu phố. 
Tây gắn với trung tâm chính trị thuộc đa, nay là khu vực Ba Đình. 








Đó là chưa kể đến những công trình hạ tầng theo mô hình của châu Âu như hệ thống đường. 
xế và phường tiện giao thông nội trị, hệ thống cếp thoát nước hay chiếu sáng đô thị ln đâu tiên có ở 
Hà Nội... Và như bài viết "Hà Nội lớn nhất” của Kiến trúc sư Sở Quy hoạch trung ương Pineau năm 1942 
trên "Tạp chí Đông Dương” đã đặc biệt nhấn mạnh về vấn đê vệ sinh, giao thông và thẩm mỹ trong đô 
án quy hoạch và mở rộng Thành phố Hà Nộ. Vì thế mà cuộc Triển ẽm và cuốn sách này không chỉ giúp 
chứng ta chiêm ngưỡng cái đã qua, mà có lẽ cũng quan trọng không kém là để chúng ta suy ngãi 
trước trách nhiệm năng rề của công cuộc xế dưng Thủ đô ta`Yo đẹp hơn đàng hoàng hơnf, đặc 
kể từ khi Hà Nội đã mở rộng với một không gian rộng lớn như ngày nay đang được khởi động bằng việ 
Chính phủ chỉ đạo thiết kế Quy hoạch tổng thể với tâm nhỉn đến năm 2050. 








Thay lời cảm ơn các tác giả của cuộc triển lãm và cuốn sách này, tôi muốn tở lại câu hỏi ban. 
đầu để lưu ý rắng chúng ta có một kho tàng sử liệu rất quý được bảo quản tốt tại các trung tâm lưu trữ 
quốc gia, trong đó có Trung tâm Lưu tữ quốc gia 1. Nhưng nó sẽ bở thành "những nấm mồ câm lặng” 
nếu nó không được công bố và không được quan tâm khai thác. Bên cạnh những nỗ lực của những nhà 
lưu trữ nó rất cần đến nguồn lực của Nhà nước và xã hội. Biết bảo quản tốt và khai thác tốt các nguồn. 
tư liệu lưu trữ chúng ta sẽ thấy quả khứ œó ỷ nghĩa như thế nào với hiện tại, tựa như cái nguyên lý mà 
ông cha ta thường nhắc: "ôn cố nhỉ tritân", 

Với những cảm nhận như vậy, tôi xin trân trọng gới thiệu với bạn đọc cuốn sách có giá trị này. 

Dương Trung Quốc 


À PROPOS DE LEXPOSITION DES ARCHIVES « AMÉNAGEMENT 
URBATN ET LIMITES ADMINISTRATIVES DE HANOI DE 1873 À 1945 » 


Dương Trung Quốc 


3e me demande ; sans le cÉlétraữons du milénaie de Thắng long-Hanoi, le Centre de: 
ArciWes natlonales rÏT auralil orgariSé une sĩ précieuse et intéressante œxposfion des archiVes sur 
IHistoire de notre chère capitale et publler ce préserIt ouvrage ? 


SĩjE me pœ Gtte queston, cest pour afimer que ke fond des arcliVes nztionalls coretitue 
un trếsc inestimable des documerts sư [Histoire de nơờe pays. Ces archives sort léc ä une pẻrode de 
Ihisoie très impotante durant laquele noire pays a co ure trenstion de 2 société tradiiornnele à la 
sod#té modeme, noammert sous là domination du cloialsme fiancaS, époque où le peupe 
vietnamien estentré en conact avec uine nouvelle cMilsabon : lOccident. 


Cetke péfiode ra pas été longue, maS grâœ au contact zvec les tradiions darchvege de la 
France, les documerts historiques ont éh coneervéS dars les fcrvks des instft/ions poliiques cooriales 
que nous avons réceponrtés à lTndépendance du Vietrom et à laboftion toale du coorialsme et du 
rếgime féodhal. 


Awec œmme thème : « Aménagemert urbain_et frortières admiristraes de Hanoi de 1873 à 
1945 », leposilon organisée en [honneur de la Grande fềte du Milénaie ainei que cet ourage sont la 
fondion de publcaton du Centre des Archives natonales ríT en partieulier et de contibUer aux 
célébratons de cet événement. Sur le milénaire de la captzle, une pẻriode de B0 ans est œourte, mais. 
cele-ci a été tmoin des changerents esserties de Hanoi. 


En 1973, Hanoi ritït plus qưưne province de la Dynasie de Nguyễn. Ele a été témơin de la 
prenrière attque des colorialstes francaS provoquart la cute de la vile et la mort du Tongdoc Nguyễn 
"ri Phương. Dặx ans plus tard, en 1883, le Francs œrt à noueau fait chưter Haroj, œ qui a amené le 
Tong doc Hoàng Diệu au suode. Cette date marque le début de la cocrisstion frangaise dans tout le 
pays. ng ans plus tard, sot en 1888, le rơi Đồng Khánh de la Dynastie de Nguyễn fưt œntraint de. 
sgner un décret concédart le `ntoyau” de la prơvince de Hanoi, œepaœ de [ancienne capfzle de Thang 
Long, aux Fraris qui en firert une « corcession ». 


Ensuite, le Président frarcak lui-même a promulgué un décret rekstf à la création de la « vile 
de Hanoi » : une ché coloriale mê@rt la sưucture et la gesion urbaine modeme à loccdertale et lks 
(aractẻrisiques dune ancerne dté đun pays đOrient. La céaion đưne vile coloriale cmme Hanoi 
démorie les intentions poiiques des coloriaistes, mais œ qui impcrte, cet que lespaœ de Hanoi a 
changé grêœ aux infatives et œricepts des gestiorrnaires, des experts et en pariculier des architectes 
frangais de talert qui ont congu, aménagé et contruit œfte vile. Lorsque le colonialisme est révolu, nous. 
avors réœptiorné le petimoine cokrial comme un vesge cuiurel fianczis et le consdérons comme 
une partie intégrarte de [actuele Hanoi. 


'Cest dans œtte période historique, pleine de transformatiors et de mufetlons, que nous avons. 
asssté à des changemerts de la posilon de la vile. Cette œrcession est deverue uun œntre poiiique, 
économique et cuurel de [Indochine. As, après la vdoïe de la Réoluion đAo0t 1945, [État 
vitnamien a chơsi Hanoi, andenne capfale de Thang Long, comme capiale du Vietnam modeme. 
Après 9 ans de récstance cortre les forces coorialsies, en automne 1945, nous avons repf%s la vile de 
Hanoi et mis fín à loocupation coloriale. DepuS, la Capfale a toumé la page gi&cœ à loœuwre de 
(nstucton, de défense et aux changererts conrnuek. Nous avons pis et prenons toujours en 
œnsidératon les changereniS importants de la vile au cours de B0 années đocoupation coloriale, Ces 
changemenks sont devenus [hértage et la base du développement urbain. 

Liexposition et œt ouvrage présentert le archives historiques conservées au Certre natonal 
des Archives Ï que des ©perts ortt sớlectiornées, trates et expcsées pour faire connaie đun fagon 


systématique aux visteurs et aux lecteurs ks changemerts de Hanoi du point de vue adinistratf, 
architectural et urbain au œurs de ces 80 ans de mutation. 


La œlection de 68 plans et œrtains documents essertiels sur [aménagemert architectural et la 
gestlon adminlstrate de Hanoi réurissert des textes particulièrernent intéressarts donf « Le pont Long, 
Bien à Hanoi » portant le nom du Gouemeur général Paul Doumer qui a décdé la consrucfion de cet 
ouvrage imposant. Paul Doumer a œonibuẻ au changement de la physonomie de la vile et à 
[accélération de lurbanisation, à la crếation de nouveaux quarters résdentiels à côté des 36 rues de. 
Hanoi, notamment au Sud du lạc de IEpée Restftuée et dans le quartier européen étrolemert lié au 
.œntre poliique colonial, actuel arronciesemertt de Ba Đình. 


]l faut aussi cter les infastucures ä leuropéeme œœmme le rẻseau rouer et de 
(mmuricatlons urbaines, le réseau đapprowSonrement en cau ou le prerier réseau décairage de. 
Hanoi... Dans sơn artice « le plus gand Handï » publế en 1942 dans la Revue Indochinoise, Pineau, 
architecte du Servoe certral durbanisme et đarchitecture, a mis [aooertt sur les questlons đhygiène, de 
œmmunietions et desthétique dans le plan đamériagerert ct điétargissemertt de la vile. 


Ans, Ïexposition ct cEt ouwrage nous pemmetert de réféchir non seulerert sur le pzssé mais 
ausssur note lourde tâche dans [oeuwre de corsruction de Haroi pour la rentdre « plus grarde et plus 
bele », en partĂuler depus le lancernert de [ébrgssemert de Hanoi zvec le pan đaménagemert 
global did 2050 approuvé par lE.Gouememert du Vetram. 


En gưiee de remerdemert aux orgarissteurs de [exposilon et aux auteurs de ơet 0uvTag8, e 
tiens à rappeler que nous possédons un trésœr đarchwes préceux bien conservé dans les œentres 
đarchives naonales et particuièrement dars le Certre des Arcives natoneles rÏT. Mais sans te rendu 
public et utiisé, iÌ pourraft devenir « un tombeau mưet ». IÍ a besoin des efforts des arciMistes, mais 
aussi de la contribution de [État et de la société, en général. En conservant et œxylofant de manière. 
eficae les archives, nous réaisors à quel poirt le passé est importartt pour le présert, comme ont dĩ: 
0S ancÊtres : « ]Ïfaut S rappeler Œœ qui est ancien pour VOï Œe Qui ©St IOUV©8u » 


Cet dans œ‡ œsprt que jai[horneur de VOus préserter œet ouvrage remarquabke. 


Tỉnh Hà Nội thành lập năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) trên vùng đất Kinh đô Thăng Long và 
một số vùng lân cận. Tỉnh Hà Nội thời kỳ đó được chia thành 4 phủ gồm 15 huyện: 


~ Phủ Hoài Đức gồm các huyện Từ Liêm, Thọ Xương và Vĩnh Thuận; 

~ Phủ Thường Tín gồm các huyện Thượng Phúc, Thanh Trì và Phú Xuyên; 

- Phủ Ứng Hoà gồm các huyện Sơn Minh, Thanh Oai, Chương Đức và Hoải An; 

~ Phủ Lỷ Nhân gồm các huyện Kim Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm, Bình Lục và Nam Xương. 


"Thời Đồng Khánh (1885 — 1888), tỉnh Hà Nội gồm toàn bộ thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây cũ. 
và tỉnh Hà Nam ngày nay, 


La provinee de Hanoi fut établie à la 12' année du règne de Minh Mệnh (1831) sur 
emplacement de 'ancienne capfale de Thang Long et certaines localtés voisines. Ell ếtoit divisée 
en4préfectures comprenant 15 disticts : 


~ La prếfecture de Hoài Đức comprenait les districts TỪ Liêm, Thọ Xương et Vĩnh Thuận, 
~ La préfecture de Thường Tín comprenait les distriets Thượng Phúc, Thanh Trì etPhú Xuyên; 


~ La préfecture de Ứng Hoà comprenaft les dietricts Sơn Minh, Thanh Oai, Chương Đức et 
Hoài An; 

- La préfecture de Lý Nhân comprenait les distrits Kím Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm, Bình 
Lục et Nam Xương. 


Sous le règne de Đồng Khánh (1885 — 1888), la province de Hanoi comprenait la vile de 
Hanoi, lancienne province de Ha Tay et lactuelle province de Ha Nam. 





Năm 1873, thực dân Pháp chính thức nổ súng đánh Thành Hà Nội. Ngày 3 tháng giêng 
năm 1874, Pháp đã tổ chức tại Hà Nội một phái đoằn hiệp thương do Nguyễn Văn Tường, đại diện 
của Triều đình Huế và Philastre, đại diện của Soái phủ Sài Gòn tham ga. Theo quy ước được ký kết 
ngày 6 thắng 2 năm 1874, Triều đỉnh Huế phải dành cho Pháp một khu đất trên bờ sông Hồng ở. 
phía đông-đông nam Thành phố Hà Nội để Pháp lập Toà Công sứ và xây doanh trại cho bính linh. 
Không lâu sau, một Hiệp ước ký ngày 15 tháng 3 năm 1874 giữa Chính phủ Pháp và Nhà nước 
phong kiến Việt Nam, theo đó, Pháp được đặt tại Hà Nội một Lãnh sự với một lực lượng lính bảo vệ 
kF ông quá 100 người, Diện tích khu đất nhượng cho Pháp xây Toà Công sứ được quy định là 2,5 
hécta nhưng do sự bất lực của nhà Nguyễn mà đại diện là Trần Đình Túc, cuối cùng khu đất 
nhượng này đã lên tới trên 18,5 héc-ta. Ngày 28 tháng 8 năm 1875, Pháp bắt đầu đặt Lãnh sự. 
quán tại Hà Nội. Như vậy là, về mặt pháp lý, mặc dù Bắc Kỳ chưa chính thức trở thành đất "bảo hộ” 
của Pháp song trên thực tế, Pháp đã có nhượng địa ở Hà Nội và có đặc quyền về thuế quan, kinh tế 
và kiểm soát các cảng. Hiệp ước ngày 6 tháng 6 năm 1884 được thí hành theo Sắc lệnh ngày 2 
tháng 3 năm 1886 của Tổng Thổng Cộng hòa Pháp. Theo Hiệp ước: triều đình Huế chấp nhận và 
thừa nhận nền bảo hộ của Pháp; nước Pháp đại diện cho triều đình Huế trong tất cả các quan hệ 
ngoại giao...(điều 1); Bắc Kỳ và Trung Kỳ đặt dưới quyền cai trị trực tiếp của một viên Tổng Trú sử 
(điều 5). Ngày 27 tháng 1 năm 1886, Hội đông Bảo hộ Bắc Kỳ, cơ quan đại diện cho quyền lực của 
Chính quyền thuộc địa Pháp tại Bắc và Trung Kỳ đã được thành lập. Chính tại phiên họp đầu tiên 
vào ngày 2 thẳng 5 năm 1886, dưới sự chủ tọa của Paul Bert, Tổng Trú sứ Trung-Bắc Kỳ đầu tiên, 
Hội đông Bảo hộ đã quyết định thành lập tại Hà Nội một Uỷ ban Thành phố để thực hiện một nhiệm 
'vụ quan trọng là "làm cho Hà Nội trở thành một thành phố châu Âu”. 

'Với mục đích trên, người Pháp bắt đầu quy hoạch bằng việc xác định địa giới Thành phố 
Hà Nội. Trong giai đoạn này, mọi nỗ lực để xây dựng và mở rộng Hà Nội của Pháp đã được thể hiện 
qua hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền thuộc địa các cấp. Bằng hàng loạt 
các Nghị định của Tổng trú sử sau này là Toàn quyên Đông Dương và Đốc lý Hà Nội, ngoài việc xác 
định và mở rộng ranh giới Thành phố, chính quyền thuộc địa đã phân Thành phố ra làm hai khu. 
vực chính: khu vực dành cho người Âu và người bản xứ. 


Ngày 11 tháng 5 năm 1886, Tổng Trú sứ Trung-Bắc Kỳ Vial ký quyết định số 1 giao cho 
Khu Công chính Bắc Kỳ việc đo vẽ bản đỏ Thành phố Hà Nội. Các kỹ sư của Khu Công chính có 
quyền thực hiện nhiệm vụ của mình ở bất cứ nơi nào trong Thành phổ, kể cả trong khu vực đất 
thuộc quyền sở hữu tư nhân của người Âu cũng như người bản xứ. Tiếp đó, ngày 14 tháng 9 năm 
1888, quyền Tổng Trú sứ Parreau đã ký Nghị định phân định ranh giới ban đâu của Thành phổ Hà 
Nội. Theo Nghị định này, Thành phố Hà Nội lúc đó bắt đầu từ Sở Thuế quan (nay là Bảo tàng Cách 
mạng Việt Nam), qua Lô Cốt Bắc nay thuộc phố Phó Đức Chính), đường Grand Boudcha (nay là 
phố Quán Thánh), đường bao quanh Thành Hà Nội, cửa Sơn Tây kéo dài đến đường Phủ Thanh 
Oai (phố Văn Miễu, một phần phố Quốc Tử Giám và một phần phố Tôn Đức Thẳng), khu Văn Miếu- 
Quốc Tứ Giám, chùa Sinh Từ, đường Huế (nay là phố Huể), công sự Huế, qua đê thuộc khu vực 
nhượng địa cho đến tận sông Hồng. 








Dụ ngày 3 tháng 10 năm 1888 của vua Đồng Khánh về vị 
nhượng địa của Pháp. Diện tích Thành phố Hà Nội thời điểm đó là 1220 ha. 

"Tuy nhiên, trong phiên họp thường kỳ ngày 6 tháng 10 năm 1889 của Hội đồng Thành 
phố, Đốc lý Hà Nội đã cho rẵng `ranh giới hiện tại của Thành phố không được rõ ràng, khó nhận 
biết, khó xác định về đât đai và đã bỏ ra ngoài Thành phố một vài vùng buôn bán và công nghiệp”. 
Chỉnh vì vậy, theo đề nghị của Hội đồng Thành phố, ranh giới ban đầu của Thành phố đã được ấn 
định lại bằng Nghị định ngày 15 tháng 11 năm 1889 của Thống sử Bắc Kỳ Brière. Theo Nghị định. 
này, phía đông của Thành phố được xác định giáp với dòng chảy của sông Hồng; phía bắc, phía tây. 
và phía nam được xác định bởi một đường thẳng chạy tử cột mốc số 1 đến số 15, cụ thể như sau; 

+ Cột mốc số 1 được đặt ở phia bắc Thành phố và làng Cổ Xã, cách Lõ Cốt Bắc 900 mét. 

+ Cột mốc số 2 được đặt phía ngoài Lô Côt Bắc và kéo dài về phía tây đến đoạn giao nhau. 
với Hồ Tây. 

+ Cột mốc số 3 được đặt cách chùa Cổ Lễ 270 mét về phía đông và trên bờ Hồ Tây. Ranh 
giới giữa cột mốc số 2 và 3 được ấn định theo sườn nước uốn lượn của Hồ Tây, bao gồm cả đảo. 
chùa Trấn Quốc. 

+ Cột mốc số 4 được đặt trên đê Parreau (đường Hoàng Hoa Thám), điểm tiếp nổi với một 
con đê nhỏ kéo từ cửa Sơn Tây qua. Ranh giới giữa cột mốc số 3 vả 4 được ấn định là đường thẳng 
nổi liên hai cột mốc này. 


+ Cột mốc số 5 đặt tại góc tây-nam của cửa Sơn Tây. Ranh giới giữa cột mốc số 4 và 5 
được ấn định là đường chạy theo ranh giới giữa Thành phố và tỉnh Hà Nội. 

+ Các cột mốc sỡ 6, 7, 8, 9, 10 và 11 được đặt trên một đường thẳng chạy song song với 
trục đại lộ Gambetta (nay là phố Trần Hưng Đạo) và nẵm cách trục này 150 mét. Cột số 6 được đặt 
ở điểm đầu phía tây của đường thẳng này và cách trục đường Phủ Thanh Oai 340 mét, cột số 7 
được đặt ở phỉa đông của đường thẳng nỏi trên, cột số 8 được đặt ở giữa đường Phủ Thanh Oai với 
đường Mandarine (sau gộp vảo đường Mandarine prolongée thành phố Hàng Lọng, nay là phố Lê 
Duẩn); cột số 9 được đặt ở phía đông đường Mandarine; cột số 10 được đặt ở giữa đường 
Mandarine với đường Huế (nay là phố Huế) và cột số 11 được đặt ở phía đông đường Huế, 

+ Cột mốc số 12 được đặt ở phía tây của đường Lò Lợn (nay là phố Dương Thị Ái và phố 
Dương Văn Đôn), thẳng với con đường chạy đến phía nam của khu nhượng địa. 

+ Cột mốc số 13 được đặt ở đoạn giao nhau giữa đê cao của sông Hồng với chiển hào cữ 
dẫn đến đường Huế. 

+ Cột mốc sổ 14 được đặt trên bờ cao của sông Hồng, thẳng với con đường dẫn đến 
đường Lò Lợn. 





lập Thành Hà Nội thành 














+ Cột mốc số 15 được đặt cách góc tây bắc của bờ tường phía ngoài của Lò Lợn 20 mét. 
Ranh giới giữa các cột mốc 12, 13, 14 và 15 được ấn định chạy theo mép đường và đê dẫn đến 
đường Lò Lợn. Từ cột mốc số 15, ranh giới Thành phố được ẩn định chạy song song và cách 
tường rào của Lò Lợn 20 mét kéo dài đến đê sông Hồng. Các cột mốc trên được ghỉ một bên là 
Thành phố và một bên là tỉnh Hà Nội. Ranh giới này đã được xem là ranh giới chính thức, làm 
căn cứ pháp lý cho những lần mở rộng địa giới Thành phố Hà Nội của chính quyền thuộc địa 
Pháp trong nhiều năm sau. 


Ngoài việc quy hoạch vẽ địa giới hành chính của Hà Nội, người Pháp tập trung mở rộng 
khu vực người Âu bằng nghị định bắt phá bỏ nhà tranh vách đất ở khu phố Paul Bert (này là phố 
"Tràng Tiền) năm 1886 rồi đến Nghị định cấm xây dựng vẻ phải dỡ các nhà tranh vách đất trong thời 
hạn 6 tháng trong khu vực bao gồm đại lộ Gambetta, sông Hồng, đường Mandarine đến tận khu. 
vực Thành Hà Nội, 


Để cũng cố và tăng cường bộ máy chính quyền thuộc đẹ ở Hà Nội, người Pháp đã cho xây 
dựng ngay trong giai đoạn này một số công trình quan trọng như Tòa Đốc lý Hà Nội (nay là vị trí Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hà Nội) trên riền đất của Chùa Tàu năm 1887 ~ 1888, Khu Văn phòng của 
Phủ Thống sứ Bắc Kỳ năm 1892 Trại Lính khố xanh năm 1895, Nhà Bưu điện trung tâm năm 1894... 


Để phục vụ việc quy hoạch các khu phố phía Tây Hà Nội từ Thành Hà Nội, Hội đồng Thành 
phố đã đề nghị Thống sứ Bắc Kỳ và Toàn quyên Đông Dương cho phá nốt phần còn lại của Hoàng 
"Thành, chỉ để lại cổng phía Bắc năm 1893, 


LA PÉRIODE 
1873-1895 


En 1873, les Francais ont tiré sur la Citadelle de Hanoi. Le 3 Janvier 1874, les Francais ont. 
organisé à Hanoï une séance de négocation avec la particpation de Nguyễn Vấn Tường, 
représentant de la Cour de Hué et Philastre, représentant du Palais du Gouverneur de Sai Gon. 
En vertu dun accord signé le 6 Févrïer 1874, la Cour de Hué devait accorder à la France un terrain 
au bord dụ Fieuve Rouge au Sud-Est de la vile de Hanoï pour que les Frangais y installent la 
Résidence et la caserne militaire. Peu après, un accord a été signé le 15 Mars 1874 entre le 
'Gouvernernert francais et |Etat féodal vietnamien. Selon ce documert, la France était autorisée à 
installer à Hanoï un Consulat avec cent gardes au maximum et la superficie de la concession pour la 
construction du Consulat étaït prẻvue sur 2,5 hectares, Cependant, à cause de limpuissance de la 
'Cour de Nguyen représentée par Trần Đình Túc, cette concession sest étendue finalement sur plus 
de 18,5 hectares. Le 28 Aoôt 1875, la France a commencé à installer son Consulat à Hanoi. 
Ainsi, du point de vue juidique, bien que le Tonkin ne soit pas oficelement devenu le 
«protectorab» frangais, en réalité, la France avait une concesson à Hanoï et bénéficiait des 
privilèqes en matière dimpôts, diéconomie et de contrôle des ports. 

Liaccord du 6 Juin 1884 est entrẻ en vigueur selon le décret du 2 Mars 1886 du Président 
francals. Selon l'Accord, la Cour de Hué acceptait et reconnaissaït le protectorat frangais et la France. 
représentait la Cour de Hué dans toutes les relations diplomatiques... (articdle 1) ; le Tonkin et 
{Annam étaient dès lors placés sous [administration dun Résident général (article 5). Le 27 Janvier 
1886, le Conseil du Protectorat du Tonkin représentant les pouvoirs des autorités colonialos de la 
France au Tonkin et en Cochinchine a été établi. Lors de la première réunion, le 2 Mai 1886, sous la 
présidence de Paul Bert, premier Rẻsident général du Tonkin et de lAnnam, le Conseil du 
Protectorat a décidé de créer à Hanoï un Comité municipal pour accomplir une tâche importante: 
«faire de Hanoï une ville à leuropéenne».. 


Dans ce but, les Francais ont commencé laménagement par déẻlimiter les limités 
adminisatives de la vile de Hancï. Cest la période du premier programme dexploitation coloniale 
des Francais. A cette période, tous les efforts de construction et dextention de Hangï par les 
Francais se traduisaient par des textes de loi des autorités coloniales à tous les échelons. Lne série 
darrêtés du Gouverneur général et du Maire de Hanơï ont déterminé les limites de la ville en 
permettant aux autorités coloniales de diviser celle-ci en deux parties principales: lune pour les 
Européens, 'autre pour les indigènes. 

Le 11 Mai 1886, le Résident général de lAnnam et du Tonkin Vial a signé la décision n°1 
confiant à la Circonscription territoriale des Travaux publics du Tonkin [élaboration du plan de 
Hanoi. Les ingénieurs de la Circonscription avaiet le droit dexécuter leur tâche nïmporte où dans 
la vile, même dans les propriétés privées des Européens et des indigènes. Par la suite, le 14 
Septembre 1888, le Résident général intérimaire Parreau a signé larrêté sur la délimitation 
préliminaire de la ville de Hanoi. 
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'Selon ce document, la circonscription de la ville de Hanoï comprenait le territoire sỉtué en 
decà dune ligne qui partant de la Douane (actuel Musée de la Révolutfon du Vietnam) passerait par 
les points suivant Blockhaus Nord (actuelle rue Phó Đức Chính), le Grand Boudha, Route circulaire. 
de la Citadelle, porte de Son Tay Jusqưà la Route de Phu Thanh Oai (actuelles rues Văn Miếu, Quốc. 
Tử Giám etune partie de la rue Tôn Đức Thắng), Pagode des Corbeaux, Pagode de Sinh Tu, Route. 
Madarine de Huế (actuelle rue de Huế), Lunette de Huê, Digue de la Concession et aboutirait au. 
Fleuve Rouge. 

Lordonnance royale du 3 Octobre 1888 du Rơi Đồng Khánh faït de Hanof la concession. 
francaise. La superficie de Hanoï ẻtait alors de 1220 ha. 

'Cependant, lors de la session ordirtaire du 6 Octobre 1889 du Conseil municipal, le Maire 
de Hanoï a estimé: « la délimitation de Hanoi ntest pas claire, elle est difficile à reconnaitre et à 
déterminer et quelques zones commerciales et industrielles sont en dehors de la ville ». 
Cest pourquoi, à la demande du Conseil municjpal, la déimitation préliminaire da la vile a éhé 
redéfInie par larrêté du 15 Novembre 1889 du Gouverneur général du Tonkin Brière. Selon cet 
arrêté, la partie Est de la vile côtoie le Fieuve Rouge ; le Nord, IOuest et le Sud sont dé[imités par' 
une ligne droite reliant les bornes numérotées de 1 à 15, précisếment : 

+ LE pøteau indicateur rf 1 sera placé au Nord de la vile de Hanoï et vilage de Co Xa, à 
900 mètres à JEst du Blockhaus Nord, 

+ Le 2 sera placẻ en dehors, au nu de la porte du Blockhaus Nord. Sa limite figurée par: 
les poteaux rŸ 1 et 2 sera prolongée à I'Ouest du Blockhaus Nord jusquà son intersection avec les 
bords du Grand Lac ou Tây Hô. 

+ Le poteau nï' 3 sera placé à 270 mètres ä [Est de la Pagode de Cô Lê, sur la rive du Lac 
de Tây Hô. Entre les poteaux rÏ 2 et 3, la limite suivra avec toutes ondulations de pled des talus 
baignés par le Lạc de Tây Hô en y.comprenantla presquïle de la Pagode de Trần Quốc. 

+ Le poteau indicateur n? 4 sera placẻ sur la dique dite « Chaussée Parreau » (atuelle rue 
Hoang Hoa Tham) au point où la petite digue venant de la porte de Son Tây se rattache à cette 
chaussée. Entre les poteaux rỉ 3 et4 la limite sera tune croite passartt par ces deUx repÈres. 

+ Le poteau indicateur rỉ 5 sera placé à liangle Sud ~ Ouest de la Porte de Sơn Tây, Entre 
les poteaux i4 et 5 la limite suivra le pied des talus coté đe la province de Hani. 

+ Les poteaux n† 6, 7, 8, 9, 10 et 11 seront placés sur une ligne droite parallèle à 'axe du 
boulevard Gambetta (actuelle rue Trần Hưng Đạo) et 150 mètres de cet axe. Le poteau r” 6 sera 
placé au sommet Ouest de cette droite et 340 mètres de laxe de la route de Phu Thanh Oai, le 
poteau n” 7 sur le côté Est de cette route, le n” 8 entre la route de Phu Thanh Oai et la route 
Mandarine, le rŸ 9 sur le côté Est de la route Mandarine (actuelle rue Lê Duân), n” 10 entre la route. 
Mandarine et la route de Huê (actuelle rue de Hué), le n? 11 sur le côté Est de la route de HUê. 

+ Le poteau nï 12 sera placé sur le côté Ouest de la route de [Abatfoir (actuelles rues 
Dương Thị Ái et Dương Văn Đôn), au droït du chemin menant au Sud de la Concession. 


+ Le poteau nÏ 13 sera placé à lïntersection de la digue haute du Fleuve Rouge et de. 
Iencien retranchement aboutissant à la Porte de Huê sur la route de Huê. 


+ Le poteau rf 14 sera placé sur la đigue haute du Fieue Rouge au droit de la route 
mmenant à lAbattoir 


+ Lenï” 15 sera placẻ à 20 mètres ả langle Nord-Ouest du mur extérieur des dépendances 
de [Abattoir. Entre les poteaux nỶ 12, 13, 14, 15 la limite suivra le pied des talus de la route et des 
digues menantà liAbattoir. 


+ Du poteau rỉ 15 la limite suivra à 20 mètres de distances, et parrallèlemert, les murs de 
côtures de IAbatfoir jusquà la rive droite du Fieuve Rouge en ia prolongeat perpendiculairemeni: 
ä 'axe du courant. Sur les faces de ces bornes étaient inscrits respectivement le nom de la ville et 
celui de la province de Hancï. Cetfe ligne de démarcation était considérée commae la ligne oficielle 
et servait de base juridique aux vagues dtextention des limites administratives de la ville de Hanoï 
par les autorités colonlalesfrangaises des années plustard. 


En plus de [aménagement des imites administratives de Hanơj, les Frangais ont élargj le 
quartier européen grâce à larrếté suy la démoliton des pailotes dans la rue Paul Bert (actuelle rue 
Tràng Tiền) en 1886 et Iarrêté suy linterdiction de la construction des pailotes et su la démoliion 
des pailotes existantes pendant 6 moïs dans le boulevard Gambetta, le long du Fieue Rouge, la 
route Mandarine jusquä la Ctadelle de Hanoi. 


Pour œnsolider et renforcer les pouwoirs publcs coloniaux à Handi, les Francis ont fait 
construliie pendant cette pérlode œœrtains bẩtiments importants comme la Mairie de Hanơï (à 
femplacernent actuel du Comité populaire de Hanoï) sur le terrain de la Pagode chinoise en 1887 — 
1888, les bureaux du Palais du Résident supérieur de Tonkin en 1892, la Garde indigène en 1895, la 
Poste centrale en 1894... 

Pour facillter laménagement des quartiers de [Ouest de Hanoi à partir de la Citodelle, 
le Conseil municpal a demandé au Résdent supérieur du Tonkin et au Gouvemeur généra| 
de lIndochine lautorisation de démolir le reste de la Citadelle en conservant seulement la porte 
du Nord en 1893, 
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EẺ0.01)20097⁄1100/02.00) 1.0101. 1101 
thích, kích thước gốc60 x 60 cm, do Phạm Quang Huỷnh, 
Nha Công chính Bắc Việt phóng lại năm 1954, kèm theo 
C11010/240)0/10) 21104 -14/1/00))11--1 


LÔ 0...7 6c... 
1/12.500, dimensions orìginales 60 x 60 cm, calqué par 
Phạm Quang Huỳnh, agent du Service des Travaux publics 
duNord~Vietnam en 1954, cote MHN -4155, 
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Bản đồ thành phố Hà Nội năm 1873 tỉ lệ xấp xỉ 1/12.500, kích 
thước gốc 59 x 64 cm kèm theo thuyết mính, do Sở Địa dư Đông 
Dương xuất bản thắng 12 năm 1916, kí hiệu tra tìm S 2626. 


Plan de la vile de Hanï 1873 à léchele approximatve de 
1/12.500, dimensions œriginales 59 x 64 cm, avec légende, 
édtion Décembre 1916, publế par le SerWoe Géographique de 
ITndochine, cote S.2626. 


Bản chú thích kèm theo bản đồ này rất chỉ tiết dồm 4 mục: Các 
cửa ô, Khu nhượng địa, Thành cổ và các công trình. Bản đồ này. 
do nhà hoạ đô Phạm Đình Bách của Sở Địa lý Đông Dương vẽ 
năm 1873. Bản đồ trong triển lãm này là bản in 1916. 


La légende détaillée était organisée en quartres rubriques : 
Portes, Concession, Ctadele, et Monuments. La carte est 
dressée par Phạm Đình Bách, dessnateur du Senice 
Géographique de lTndochine en 1873, La carte dans cette 
©xposilon estla version en 1916. 
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!lø: EĐIAM(CER 5: 
chú thích bản đồ 
của nhà hoa đô Phạm Đình Bách 
thuộc Sở Địa lí Đông Dương, 




































CỬA Ô Aemme TH 
21658chene 
1-Ô Yên Phụ. Cả Tuần Phú' ñ 
3: ToiG6S0BIAODODSèu ĐH” 
3Ö Vạn Bảo hay Ô Cầu Gì E) 
4 ônóQenbsyôdw KHU NHƯỢNG ĐỊA TP arbanbng 
5 -Ô Kim Liên hay Õ Đồng Lâm. = |Đền Xã. 
6-Õ Thịnh Anhay Ô Câu Tên. 3) Toà Lãnh sự. H)ĐềnTắc. 
7-Ôurrg YắnhayôÔBểng Mức B) ta Tổ Tưnhc DThDBn, 
8-Ô0A/lãuhayÖuing Tên St. ni Đen 
9 Ô Thường Chẳnh hay Ö Hàng Cau. - Ÿ Nghênh Xuân đàn, 
lo-ÔNge ăolsfifnBe #)C& mảng hết qenciangvfdAnNemc DVMáu 
11 - Ô An Nghĩa hay Õ Hàng Mầm. ID Mà ö i85 quan M) Kho Tạo Tắc. 
12 -Ô Quan Trướng hay Õ Đông Lô. 9) Mai uan. Ñ) Trường Hìn, 
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lập các Khu nhượng đá Pháp ở Hà Nội, Hải 
có te S052 T0 lệ thành 
cà se ae & nạ. Phòng và ĐăNẵng,Mihiệu tratim TCHN~144. 


V HA. Ordornance royale dAnnam du 3 octobre 1888 
\ su [érectlon des territoires des villes de Hanoi, 
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MP IN NO nNAẼ 8 Haiphong et Tourane en concessions francaises, 


có 1'Heêshtn vAB@»«i ei ác Ƒ 





X22 cote TCHN~144. 
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-Theo Đạo Dụ này, toàn bộ Thành phố Hà Nội trở thành nhượng địa của Pháp, gồm phần đất nằm trong 
đường thẳng xuất phát từ Sở Thuế quan (Bảo tàng Cách mạng Việt Nam) chạy qua các điểm sau: Lô 
Côt Bắc (nay thuộc phố Phó Đức Chính), le Grand Bouddha (đền Quản Thánh), đường chạy quanh 
Thành Hà Nội, cửa Sơn Tây cho đến đường Phủ Thanh Oai (nay là phố Văn Miếu, một phần phố Quốc 
'Tử Giám và một phần phố Tôn Đức Thẳng), Văn Miễu, chùa Sinh Từ, đường Huế (nay là phố Huế), 
công sự Huế, đường đê của khu nhượng địa và kết thúc ở đê sông Hồng. 

Selon cette Ordonnance, la vile de Hanoi fut devenue la concession frangaise comprenant le terrtoire 
siuẻ en decà dune ñgne qui partart de la Douane passerait par ls points suivart Blockhaus Nord, le 
Grand Boudha, Route circulaire de la Ciadele, porte de Son Tay jusqưä la Route de Phu Thanh Oai, 
Pagode des Corbeaux, Pagode de Sinh Tu, Route Madarine de Huê, Lunette de Huê, Digue de la 
Concession etaboutiaït au Fleuve Rouge. 





Nghị định của Quyền Tổng trú sứ. 
Trung Bắc Kỳ ngày 14 tháng 9 năm. 
1888 về giới hạn Thành phổ 
Hà Nội, kí hiệu tra tìm MHN -05. 
Nghị định này xác định phạm vi 
lãnh thổ đặt dưới quyên quản lý 
của Công sứ - Đốc lý Hà Nội. Theo 
đó, Thành phố Hà Nội gồm phần 
đất nắm trên đường thẳng xuất 
phát từ Sở Thuế quan (nay là Bảo. 
tàng Cách mạng Việt Nam) chạy 
qua các điểm sau: Lô Cốt Bắc (nay. 
thuộc phố Phó Đức Chính), đền 
Quán Thánh, đường chạy quanh 
Thành Hà Nội, cửa Sơn Tây cho. 
đến đường Phủ Thanh Oai (nay là 
phố Văn Miếu, một phần phố Quốc. 
Tử Giám và một phần phố Tôn Đức 
Thẳng), Văn Miễu, chùa Sinh Từ, 
phố Huế, công sự Huế, đường đê 
của khu nhượng địa và kết thúc ở 
đê sông Hồng. 
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Arrêté du Résident Général p.i de ['Annam et du Tonkin le 14 septembre 1888 su limite de la ville de 


Hanoï, cote MHN -05. 


Cet arrêté déterminait le territoire sous Íautorité du Résident— Maire de Hanoï, Daprès cet arrêté, 
acrconscription de la vile de Hanoï comprenait le territoire situế en decà đune ligne qui partant de 
la Douane (actuel Musée de la Révolution du Vietnam) passerait par les points suivant Blockhaus 
Nord (actuelle rue Phỏ Đức Chính), le Grand Boudha, Route circulaire de la Cfadele, porte de Son 
"Tay jusquà la Route de Phu Thanh Oai (actuelles rues Văn Miếu, Quốc Tử Giám et uune partie de la 
mue Tôn Đức Thẳng), Pagode des Corbeaux, Pagode de Sinh Tu, Route de Huê (actuelle rue de 
Huẽ), Lunette de Huễ, Digue de la Concession et abouftiraït au Fleuve Rouge. 
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'Theo Nghị định này, phía đông của Thành phố được xác định dọc theo dòng 
chảy của sông Hồng; phía bắc, phía tây và phía nam được xác định bởi một đường 
thẳng chạy từ cột mốc sõ 1 đến số 15, cụ thể như sau: 

+ Cột mốc số 1 được đặt ở phía bắc Thành phố vả làng Cổ Xá, cách Lô Cốt 
Bắc 900 mét về phía Đông. 

+ Cột mốc số 2 được đặt phía ngoài Lô Cốt Bắc. Đường ranh giới giữa cột 
mốc số 1 đến cột mốc số 2 được kéo dài về phía tây đến đoạn giao nhau với Hồ Tây. 

+ Cột mốc số 3 được đặt cách chùa Cổ Lễ 270 mét về phía đông và trên bờ 
Hô Tây. Đường ranh giới giữa cột mốc số 2 và 3 được ẩn định theo sườn nước uốn 
lượn của Hö Tây, bao gõm cả đảo chùa Trấn Quốc. 

+ Cột mốc số 4 được đặt trên đê Parreau (đường Hoằng Hoa Thám), điểm. 
tiếp nỗi với một con đê nhỏ kéo từ cửa Sơn Tây qua. Ranh diới giữfa cột mốc số 3 và 4 
được ấn định là đường thẳng nổi liên hai cột mốc này. 

-+ Cột mốc số 5 đặt tại góc tây-nam của cửa Sơn Tây. Ranh giới giữa cột mốc 
số 4 và 5 được ấn định là đường chạy theo ranh giới giữa Thành phố và tỉnh Hà Nội. 

++ Các cột mốc số 6, 7, 8, 9, 10 và 11 được đặt trên một đường thẳng chạy. 
song song với trục đại lộ Gambetta (nay là phố Trần Hưng Đạo) và nắm cách trục này. 
150 mét. Cột số 6 được đặt ở điểm đầu phía tây của đường thẳng này và cách trục 
đường Phủ Thanh Oai 340 mét; cột số 7 được đặt ở phía đông của đường thẳng nói 
trên, cột số 8 được đặt ở giữa đường Phủ Thanh Oai với đường Mandarine (nay là phổi 
Lê Duẩn); cột số 9 được đặt ở phía đông đường Mandarine; cột số 10 được đặt ở giữa 
đường Mandarine với đường Huế (nay là phổ Hu) và cột số 11 được đặt ở phía đông 
đường Huế. 

¬+ Cột mốc số 12 được đặt ở phía tây của đường Lò Lợn (nay là phố Dương 
Thị Ái và phổ Dương Văn Đôn), với con đường chạy đến phía nam của khu 
nhượng địa. 

+ Cột mốc số 13 được đặt ở đoạn giao nhau giữa đê cao của sông Hồng với 
chiến hào cũ dẫn đến đường Huế. 

+ Cột mốc số 14 được đặt trên bờ cao của sông Hồng, thẳng với con đường 
dẫn đến đường Lò Lợn. 

+ Cột mốc số 15 được đặt cách góc tây bắc của bờ tường phía ngoài của 
Abattoir 20 mét. Đường ranh iới giữa các cột mốc 12, 13, 14 và 15 được ấn định chạy 
theo mép đường và đê dẫn đến đường Lò Lợn. Từ cột mốc số 15, ranh giới Thành phố. 
được ấn định chay song song vả cách tường rào của Lò Lợn 20 mét rồi kéo dài vuông, 
góc với sông Hồng. 
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'Selon ct arrêté, le territoire de la ville de Hanoï est limité à I'Est par faxe du. 
courant variable du Fleuve Rouge, au Nord, ä 'Ouest et au Sud par une ligne passant 
les poteaux indicateurs numérotés de 1 à 15; 

+ Le poteau indicateur rÏ 1 sera placé au Nord de la ville de Hanoi et village. 
de CoXa, à 900 mètres à IIEst du Blockhaus Nord.. 

+ Le nÏ 2 sera placé en dehors, au nu de la porte du Blokhaus Nord, Sa limite 
figurée par les poteaux nŸ 1 et 2 sera prolongée à ÌOuest du Blockhaus Nord jusquià 
son intersection avec les bords du Grand Lac ou Tây Hô. 

++ Le poteau nÏ 3 sera placé à 270 mètres à 'Est de la Pagode de Cô Lê, sur la 
riwe du Lac de Tây Hô. Entre les poteaux r” 2 et 3, la limite suivra avec toutes 
ondulations de pied des talus baignés par le Lac de Tây Hô en y comprenant la 
presqufie de la Pagode de Trân Quôc. 

+ Le poteau indicateur rÏ 4 sera placé sur la digue dite «Chaussée Parreau 
(actuelle rue Hoang Hoa Tham) au point où la petite digue venant de la porte de Son 
Tây se rattache à cette chaussée. Enttre les potea.x ni 3 et 4 la limite sera une droite. 
passant par ces deu repères.. 

+ Le poteauindicateur rÏ 5 sera plaoé à langle Sud—Ouest de la Porte de Son 
'Tây. Entre les poteaux n4 et 5 la limite suivra le pied des talus coté de la province de. 
Hanoi. 

+ Les poteaux rÏ 6, 7, 8, 9, 10 et 11 seront placés sur une ligne droite 
paralèle à laxe du boulevard Gambetta (actuelle rue Trần Hưng Đạo) et 150 mètres 
de cet axe. Le poteau rÏ 6 sera placé au sommet Ouest de cette droite et 340 mètres 
de laxe de la route de Phu Thanh Oai, le poteau ri 7 sur le côté Est de cette route, le 
f8 entre la route de Phu Thanh Oai et la route Mandarine (actuelle rue Lê Duân), le 
f†9 sur le côté Est de la route Mandarine, le n” 10 entre la route Mandarine et la route 
de Huê (actuelle rue de Hué), le r? 11 su le côté Est de la route de Huê. 

+ Le poteau r? 12 sera placé sur le côté Ouest de la route de lAbtttoir 
({actuelles rues Duong Van Don et Duong Thì Ai), au droit du chemin menant au Sud 
de la Concession. 

+ Le poteau rị” 13 sera placé à linterseclion de la digue haute du Fleuve 
Rouge et de [encien retranchement.aboutissant à la Porte de Huê sur la route de Huê. 

+ Lepoteau rỉ 14 sera plaoé sur la digue haute du Fleuve Rouge au droit de la 
route menant à lAbattoir. 

+ Le rÝ 15 sera placé à 20 mètres à langle Nord-Ouest du mur extérieur des 
dépendances de lAbattoir. Entre les poteaux rf 12, 13, 14, 15 la limite suiwa le pied 
des talus de la route et des digues menantä [Abatfoi. 

+ Du poteau r7 15 la limite suivra à 20 mètres de distance, et parrallèlement, 
l&s mưrs de dôtures de [Abattoir jusqưà la rive droite du Fleuve Rouge en la 
prolongeant perpendiculairemert à [axe du courant. 
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PLAN DE HANOI 


Bản đồ Hà Nội tilệ 1/20.000, kích thước gốc 33 x 24 em, lập tại Toà 
Thống sứ tháng 3 năm 1889, kí hiệu tra tìm SG -41. 
lan de Hanoi au 1/20.000, dimensions originales 33 x 24 cm dressé. 
la Résidenœ supérieure, Mars 1889, cote SG -41. 












Bản đô các huyện và phủ Mỹ Đức, Chương Mỹ, Mỹ Lương của tỉ 
khoảng 1885 - 1888, kích thước gốc 57 x 114 cm, kí hiệu tra tì 
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Đông, vers 1885 - 1888, dimensions originales 





„ Chương Mỹ, Mỹ Lương của tỉnh Hà Đông, 
ốc 57 x 114 cm, kí hiệu tra tìm SG -184. 





n et phủ de Mỹ Đức, Chương Mỹ, Mỹ Lương de la province de Hà 
5 - 1888, dimensions originales 57 x 114 cm, cote SG -184. 





Bản đồ Hà Nội năm 1890, kích thước gốc 49 x 61 cm, thuộc Sưu tập Bản đồ Hà Nội. 
Carte de la ville de Hanoï en 1890, dimensions originales 49 x 61 cm, de la Collection des plans de la 
ville de Handi. 
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“Vi se HANoL 





Bản đồ Thành phố Hà ệ 1/10.000, kích thước gốc 60 x 50 cm, theo bản đồ qui hoạch tổng 
thể được phê duyệt ngày 9 tháng 4 năm 1890, do Sở Quản lý Đường bộ Thành phổ lập theo hướng, 
dẫn của Giám đốc Sở Lecianger, kí hiệu tra tìm SCDHN -800. 

Plan de la vile de Hanoï au 1/10.000, dimensions originales 60 x 50 cm, conforme au plan 
dfensemble dialignerent approuvé le 9 Avril 1890, dressé par la Voirie Municipale, sous la direction 
du Chef du Service, M. Leclanger, cote SCDHN -800. 

















Việc mở rộng Thành phố Hà Nội được bắt đâu bằng Nghị định ngày 20 tháng 2 năm 1895 
của Thống sứ Bắc Kỳ sắp nhập phần đất đai ở khu vực nẵm giữa đường Lò Lợn, con đê giới hạn 
khu nhượng địa Pháp với đường Mandarine (nay là phố Lê Duẩn) vào Thành phố Hà Nội. Như vậy. 
là, Thành phố Hà Nội được mở rộng bắt đầu từ phía Đông-Bắc. Quyết định ngày 11 tháng 3 năm. 
1895 của Kinh lược Bắc Kỳ sáp nhập các thôn Liên Đường, Thiền Quang, một phần đất của thôn 
"Tiên Mỹ, một ao có diện tích 6 sào thuộc khu Nam Ngư hay phố Nam Ngự, thôn Vân Hồ, Thịnh Yên, 
`Yên Nhất, Hoà Mã, Phúc Lâm Tiều, Đồng Tâm, Giáo Phương, Phục Cổ, Lương Yên, Cảm Hội và Đức. 
Viên của huyện Vĩnh Thuận vào địa hạt của Thành phố Hà Nội. Tiếp đó, trong phiên họp ngày 16 
tháng 11 năm 1895, Hội đông Thành phố đã quyết định sáp nhập vào Thành phố Hà Nội một vài 
khu đất ở phía nam dành để xây dựng nhà ga đường sắt và các công trình phụ trợ. 

Bốn năm sau, bẳng Nghị định ngày 14 tháng 7 năm 1899 của Toàn quyền Đông Dương, 
53 xã thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Từ Liêm vã Thanh Trì đã được "đặt dưới quyên quản lý của 
Công sử-Đốc lý” để lập nên khu ngoại ô Hà Nội. Nghị định ngày này lập ra khu ngoại ô Thành ph 
Hà Nội đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một vùng đất dự trữ rộng lớn cho việc mở 
rộng ranh giới Thành phố ở giai đoạn sau. 

Tiếp đó, ngày 30 tháng 11 năm 1899, quyền Thống sứ Bắc Kỹ là 1. Morel đã ký Quyết 
định số 20 tách các xã Tương Mai và Thịnh Liệt ra khỏi tổng Hoàng Mai để sáp nhập vào tổng 
Khương Đình, huyện Thanh Trị, ngoại ö Hà Nội. Khu vực ngoại ô này được chính thức mang tên 
huyện Hoàn Long vào tháng 11năm 1899 và được sáp nhập thêm các xã Vĩnh Tuy, Khương Trung 
của tổng Hoàng Mai, Quán La của tổng Thượng Tổng, Xuân Tảo Sở của tổng Trung Tổng và An 
Hòa của tổng An Hạ. Theo Quyết định số 21 ngày 26 tháng 12 năm 1899 của Thống sứ Bắc Kỳ. 
Trong giai đoạn này, chính quyền chú trọng đầu tư vào khu phố Pháp bằng việc cho rải đá mặt 
đường, làm vỉa hè, xây dựng cống ngầm và hoàn thiện hệ thống cung cấp điện nước... 
Sau đó, trong phiên họp thường kỳ ngày 13 tháng 10 năm 1902, Hội đồng Thành phố đã nghiên 
cứu "Dự án quy hoạch chung cho khu bản xứ của Sở Đô thị” được đề xuất trong phiên họp tháng. 
5 năm 1900. 


Quá trình tạo ra vùng đất dự trữ cho Thành phố Hà Nội được tiếp tục bằng Nghị định 
ngày 3 tháng 3 năm 1903 của Toản quyên Đông Dương về việc tách các xã Lâm Gio, Phú Viên và 
các thôn Gia Quất Hạ và Cầu Cá thuộc tổng Gia Thuy, phủ Gia Lâm, tinh BäcNinh để sáp nhập vào. 
khu vực ngoại ô Hà Nội. Nghị định cũng đặt các vùng này dưới quyền quản lý trực tiếp của Đốc lý 
Thành phố Hà Nội, 

Cùng với việc mở rộng Thành phố, chính quyền Bảo hộ cũng tập trung tiến hành xây 
dựng các công trình công cộng, quy hoạch các lộ giới và mở các tuyến đường mới cho Thành phổi 
Hà Nội trong nhiều năm.Trong thời gian này, một vẫn bản rất quan trọng đổi với việc quy hoạch 
Hà Nội là Nọi số 29 ngày 14 tháng 4 năm 1914 của Đốc lý Hà Nội quy định các điều khoản 
cho tất cả các công trình xây dựng trong Thành phổ Hà Nội, kể cả khu người Âu và khu người bản. 
xứ. Theo đó, tất cả các công trình lớn nhỏ đều phải xin phép chính quyền Thành phổ. 








4i 


42 


Ngày 17 tháng 7 nắm 1914, Đốc lý ra Quyết định chia Thành phố Hà Nội thành 8 khu phố. 
Tuy nhiên, không lâu sau, khu ngoại ô Hà Nội đã bị xoá bỏ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1915, theo. 
Nghị định ngày 10 tháng 12 năm 1914 của quyền Toàn quyền Đông Dương Van Vollenhoven. 
Bắt đâu từ ngày 1 tháng 1 năm 1915 này, khu ngoại ô này đã bị sáp nhập vào tỉnh Hà Đông. 
Diện tích Thành phố lại thu hẹp lại. 

"Trong giai đoạn này, nhiều cổng trình được xây dựng như: Phủ Toàn quyền Đông Dương, 
Dinh thự Thống sứ Bắc Kỳ, Tòa án Hà Nội, Nhà lao Trung ương, Sở Thuế quan và Độc quyền Đông. 
Dương, Kho bạc Đông Dương, Ga Hà Nội, Viện mắt Hà Nội, Bệnh viện bản xứ, và hầu hết các 
trường ở Hà Nội... 

Đến những năm 1920, người Pháp tập trung vào việc quy hoạch các công trình xây dựng. 
Điểm đáng chú ý trong giai đoạn này là quy hoạch và xây dựng phát triển theo xu hướng mới. 
Bên cạnh nhu cầu về sử dụng, người Pháp còn quan tâm nhiều đến thẩm mỹ kiến trúc của mỗi ngôi 
nhà. Toàn quyền Đông Dương đã sử dụng các kiến trúc sư giỏi từ Pháp và các thuộc địa khác để 
thiết kế các công trình lớn tại Hà Nội và một số thành phố khắc. Năm 1921, Sở Kiến trúc và Đô thị 
được thành lập với người đứng đầu là KTS Enest Hébrard. Nhiều văn bản quy định được ban hành 
phục vụ quản lý và điều hành công việc quy hoạch và xây dựng trong Thành phố. Nghị định số 91 
ngày 7 tháng 7 năm 1921 của Thống sứ Bắc Kỳ về các công trình xây mới tại một số đường của 
Thành phố Hà Nội. Nghị định gồm 7 điều quy định "tại 26 con đường của Thành phố Hà Nội và tất 
cả các đại lộ được mở trên khu đất của Công ty Điền thổ, tử đại lộ Camot (nay là phố Phan Đình 
Phùng) đến đường Duiliers (nay là phố Nguyễn Thái Học), chỉ được phép xây dựng những căn 
nhà kiểu Âu, cấm xây nhà kiểu bản xứ. Số người sử dụng ở mỗi phòng ngủ tối đa là 1người/25 mỉ. 
Tuy nhiên cữíng tại khu vực nảy, các phòng dùng làm nhà ở cho gia nhân, diện tích có thể nhỏ hơn 
75 mỉ... Đối với những căn nhà có sẵn từ trước, cần được sửa chữa lại cho phù hợp với quy định 
mới” 





Nghị định số 117 ngày 8 tháng 8 năm 1922 của Thống sứ Bắc Kỳ bổ sung điều 1 trong 
Nghị định ngày 7 tháng 7 năm 1921 chỉ rõ những con đường của Hà Nội chỉ được xây nhà kiểu Âu, 
Nghị định này còn bổ sung 12 con đường khác cũng được phép xây nhà kiểu Âu. 


Năm 1924, bản quy hoạch đô thị do Enest Hébrard thiết lập tạo cơ sở cho việc quản lý đô 
thị, Mọi công trình xây dựng phải tuân thủ đồ án quy hoạch và phải có sự phổi hợp để tạo ra những 





không gian đô thị cân đổi với bố cục chặt chẽ, có tính tượng trưng, nhấn mạnh trọng điểm. 
Nhìn trên bản đồ có thể thấy rõ: ngoài việc chỉnh trang khu "36 phổ phường”, Thành phố mở ra 
những khu xây dựng mới theo "quy hoạch ô bàn cờ; tạo thành những đại lộ, những ô phố khang 
trang mà nay ta còn thấy rõ ở những "khu phố Tây”. 


LA PÉRIODE 
1895-1928 


LUeđention de la ville de Hanoi a commencé par larrêté du 20 Féwrier 1895 du Résidentt 
supérieur du Tonkin rattachant au terrftoire de Hanoï la zone comprise ene la route de ÍAbattoir et 
la digue limitant la concession francaise et la route Mandarine (actuelle rue Lê Duẩn). Ainsi, Hanoï 
sest élargje đabord au Nord - Est. La décislon dụ 11 Mars 1895 du Délégué impérial du Tonkin 
rattachant à la ville de Hanoï les hameaux Liên Đường, Thiền Quang, une partie du hameau Tiên 
Mỹ, un étang dune superficie de 6 sào (un sào œst léquivalent de 360 m2 ou 497 m2 selon les 
régions) du quartier Nam Ngư ou de la rue Nam Ngư, les hameaux Vân Hồ, Thịnh Yên, Yên Nhất, 
Hoà Mã, Phúc Lâm Tiêu, Đồng Tâm, Giáo Phương, Phục Cổ, Lương Yên, Cảm Hội et Đức Viên du 
distict Vĩnh Thuận. Par la sute, lors de la rễunion du 16 Novembre 1895, le Conseil municipal a 
décidé de rattacher à la vile de Hanoï quelques terains au Sud pour la constucbion de la gare 
ferroviaire et des dépendances. 


Quatre ans après, par larrêté du 14 1uillet 1899 du Gouverneur général de l'Indochine, 
53 communes đes districts Vĩnh Thuận, Từ Liêm et Thanh Trì ont été «placées sous lautorité du 
'Résident-Maire» et formaient la Zone Suburbaine de la Ville de Hanơï. Cet arrêté sur la création de 
cette Zone jouait un rôle important dans la constitution đune grande zone de réserve pour 
lextention de la ville plus tard.. 

Par la suite, le 30 Novembre 1899, le Résident supérieure par intérim du Tonkn J. Morel a 
signé la décision n°20 selon laquelle les communes Tương Mai et Thịnh Liệt ont été séparées du. 
canton Hoàng Mai pour être rattachées au canton Khương Đình, district Thanh Trì, en banlieue de 
Handi. Cette zone étaït dénommée Déiégation Hoàn Long en Novembre 1899 et sest vu rattacher 
les communes Vĩnh Tuy, Khương Trung du canton Hoàng Mai, la œmmune Quán La du canton 
Thượng Tổng, la commune Xuân Tảo Sở du canton Trung Tổng et la commune An Hòa du canton 
An Hạ, selon la décision n°21 du 26 Décermbre 1899 du Résident supérieur du Tonkin. Durant cette. 
période, les autorités ont mis Ïaccentt sur lïnvestissement dans le quartier européen en construisant. 
les chaussées et les trottoirs, les égouts souterrains et en renforcant les réseaux đialimentation en 
eau et en électricté... Après, lors de la session du 13 Octobre 1902, le Conseil municipal a examiné. 
«le projet daménagemert cormun des quartiers indigènes » présenté par le Servioe urbain en Mai 
1900. 

La création de la zone de réserve pour la ville de Hanoï sest poursuivie avec [airêté du 3 
Mars 1903 du Gouverneur général qui a décidé de séparer les communes Lâm Gio, Phú Viên et les 
hhameaux Gia Quất Hạ et Câu Cá du canton Gia Thuy, section Gia Lâm, province de Bắc Ninh pour 
les rattacher à la Zone Suburbaine de Hanoi. Cet arrêté a égalementt placé ces zones sous la gestion 
directe du Maire de Hanoi. 


Paralèlement à extention de la vile, les autorités du Protectorat se sont ainsi concentrées 
sur la construction đouvrages publics comme [aménagement de rues et le tracé de nouvelles routes 
à Handï durant plusieurs années. 
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Pendant ce temps, un document très important pour [aménagement de Hangï — larrêté 
n°29 du 14 Avril 1914 du Maire de Hanoï a précieé les règlemenis pour tous les 0uvrages construits 
ä Hanci, tant dans le quartier européen que dan le quartier des indigènes. Selon ce document, 
iIfallait demander aux autorités municjpales le permis de construction pour tous types d'ouvrages. 
Le 17 1uilet 1914, le Maire a décidé de diviser la vile en 8 quartiers. Cependant, peu après, la Zone 
suburbaine de Hanoï a été supprimée le 1” Janvier 1915, selon larrêté du 10 Décembre 1914 du 
'Gouverneur général de ITndochine Van Vollenhoven. Cette zone étaït alors rattachée à la province. 
de Ha Dong. La superficie de la vile sest de œ fait récuite. 

Durant cette même période, plusieurs ouvrages ont été construits, comme le Palais du 
'Gouverneur généraI de !Indochine, le Palais de la Résidence supérieure du Tonkin, le Palais de 
1ustice de Handj, la Prison Centrale, la Direction des Douanes et Régjes de 'Tndochine, la Trésorerie 
générale de I'Indochine, la Gare de Hancï, 'Tnstitut Ophtalmoloaique de Hancï, 'Hôpital indigène et 
laplupart des écoles à Hanoi... 


Dans les années 1920, les Francais ont mis l'accent sur laménagement d'ouvrages d'art, 
les Frangais sintéressant non seulement à lusage mais aussi ä lesthếtique de chaque maison. 
Le Gouverneur général de |'Indochine a donc demandẻ aux bons architectes de France et d'autres 
colonies de concevoir les grands ouvrages pour Hanoi et đautres viles. En 1921, le Service 
dArchitecture et dUrbanisme a été cr&ế, avec comme Chef larchitete Enest Hébrard, 
Plusieurs textes réglementaires ont été promulgués au service de laménagement et de la 
construction đe la ville. Larrêté n°91 du 7 1uillet 1921 du Résident supérieur du Tonkin portait sur. 
les nouveaux ouvrages construits dans certaines rues de Handï, II comprenait 7 articles selon 
lesquels « dans 26 rues de la ville de Hanoi et tous les boulevards ouverts sur le terrain de la Société. 
Foncière, du boulevard Carnot (actuelle rue Phan Đình Phùng) à la rue Duvilliers (actuelle rue 
Nguyễn Thái Học), iI est permis de construire seulement les maisons à leuropéenne et interdlit de 
construie des maisons indigènes. La superfde maximale de la chambre est de 25 mỉ par 
personne. Pourtant, dans cette zone toujours, la superficie de la chambre réservée aux servantts 
peut tre infềrieure ä 75 mỉ. Les maisons existantes doivertt ếtre réhabilitẻes pour Être conformes 
aux nouvelles réglementations ». 

Larrêté n°117 du 8 Aoôt 1922 du Résident supérieur du Tonkin compléta larticle 1 de 
larrêté du 7 1uillet 1921 en précisant les rues de Hanoï où seules les maisons à leuropéenne étaient: 
autorisées. Comprenant deux articies, ïlindiqua les rues citées ci-dessous mais aussi 12 autres rues 
où la construction de maisons à européenne étaït égalerent préconisée. 

En 1924, le plan daménagement urbain de Enest Hébrard servait de base à la gestion 
urbaine. Tous les ouvrages devaient respecter le plan aménagement et être harmonieux pour 
créer des espaces urbains équiiibrés et bien organisés. A voir le plan, nous pouvons constater qu'en 
plus de I'embelissementt des « 36 rues de corporations », la vile aménageait de nouveaux quartiers 
en forme điéchiquier, créant des avenues, des rues larges et aérées que nous trouVors encore. 
aujourđhui dans les « quartiers européens». ề 
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Nghị định ngày 20 tháng 2 năm 1895 của Toàn quyền Đông Dương sắp. 
nhập một khu bao gồm đường Lò Lợn, đê của khu nhượng địa và đường. 
Mandarine (nay là Phố Lê Duẩn) vào Thành phố Hà Nội, kí hiệu tra tìm 
TCHN-144. 


Arrêté du Gougal du 20 Fẻvrier 1895 attachant à la ville de Hanoï la zone. 
comprise entre la route de [Abattoir, la digue de la concession et la route 
Mandarine (actuelle rue Lê Duân), cote TCHN -144. 
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Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 14 thắng 7 năm 1899 về việc xác định. 
giới hạn thành phố Hà Nội, kí hiệu tra tìm TCHN -14⁄. 

Arrêté du Gougal du 14 Juilet 1899 sur la déïmitaton de la vile de Hanoi, 
cote TCHN -144. 
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Bản vẽ một phần tỉnh Hà Nội (vùng ngoại ô) khoảng năm 1899-1912. 
tỉlệ 1/50.000, kích thước gốc 70 x 100 cm, kí hiệu tra tìm RHD -706. 








Plan partiel de la province de Hanoï (la vile de zone suburbaine) 
vers 1899-1912 au 1/50.000, dimensins originales 70 x 100 cm, 
cote RHD -706. 
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Bản đồ hành chính tỉnh Hà Nội năm 1899, tỉ lệ 1/100.000, kích thước gốc 
62x 58 cm, kí hiệu tra tìm AFC-151. 
Carte administrative de la province de Hanoï de 1899 au 1/100.000, dimensions 
originales 62 x 58 cm, cote AFC -151. 


Bàn đồ hành chính tỉnh Câu Đơ vào khoảng 1899-1900, tỉ lệ 1/50.000, 
kích thước gốc 97 x 150 cm, kí hiệu tra tìm RHD-622. 

Carte administrative de la province de Cau Do vers 1899-1900, 

au 1/50.000, dimensionsoriginales 97 x 150 cm, cote RHD -622. # 








HA NÓI 


LẺ0I'NDE 


00/0000. 


_ Ak PnalVENEREsseeee- 

Bản đồ thành phố Hà Nội vào khoảng năm 1902- 

RuYỆ— 1904, kèm theo thuyết minh về ranh giới tỉnh, 

Đaxrro te (17x54 cÿtils evuesxsx¡ đường xả, các đồn bỉnh, kích thước gốc 50 x 50 cm, 

kihiệu tra tim SG-129. 

Plan de la vile de Hanoï vers 1902-1904, avec 

légende, dimensions originales 50 x 50 cm, 
cote SG -129. 
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Bản đồ Hà Nội năm 1902 tỉ lệ 1/10.000, kích thước gốc 

49 x61 cm, thuộc Sưu tập Bản đồ Hà Nội. 

Plan de la ville de Hanoï en 1902 au 1/10.000, dimensions 

originales49 x 61 cm, de la Collection des plans de Hanoi. sử 














Bản đồ tỉnh Câu Đơ vào khoảng năm 1902-1904, kích thước gốc 18x 12 cm, 
kíhiệu tratìm SG-127. 


Plan de la province de Cau Do vers 1902-1904, dimensions originales 
18x 12cm, cote SG -127. 
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Bản đồ tỉnh Sơn Tây vào khoảng nắm 1902-1904, kích thước gốc 18 x 12 cm, kí hiệu 
tra tìm SG -127. 


Plan de la province de Son Tay vers 1902-1904, dimensions originales 18 x 12 cm, 
cote SG-127. 
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Bản đồ phủ Thanh Oai tỉ lệ 1/25.000, kích thước gốc 62 x 85 cm, chỉ rõ các tuyến đường bộ, 
đường sắt, đường sông, hệ thống sông ngòi, trồng trọt, giới hạn vả các vùng đất bị ngập, 
do Sở Địa dư Đông Dương xuất bản tháng 12 năm 1905, kí hiệu tra tìm TPT -1498. 
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Carte du phu de Thanh Oai au 1/25.000, dimensions originales 62 x 85 cm, indiquant les 
routes, les chemins de fer, les passages de rivières, les eaux, les navigations, les cultures, les 
limites et les terrains inondés, pubiiée par le Service de la Géographie de lTndochine, édition 
de Décembre 1905, cote TPT-1498.. 
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Bản đồ phủ Ứng Hoà tỉ lệ 1/25.000,kích thước gốc 62 x 85 cm, chỉ rõ các tuyến đường bộ, 
đường sắt, đường sông, hệ thống sông ngòi, trồng trọt, giới hạn và các vùng đất bị ngập, 
do Sở Địa dư Đông Dương xuất bản vào tháng 12 năm 1905, kí hiệu tra tìm TPT-1498 















































Carte du phu de Ung Hoa au 1/25.000, dimensions originales 62 x 85 cm, indiquant les routes, 
les chemins de fer, les passages de rivières, les eaux, les navigations, les cultures, leslimites et 
les terrains inondés, pubiiée par le Service de la Géographie de 'Indochine, édition de 
Décembre 1905, cote TPT -1498 sở 


Bản đồ huyện Phú Xuyên tỉ lệ 1/25.000, kích thước gốc 62 x 85 cm, chỉ rõ các tuyển đường bộ, 
đường sắt, đường sông, hệ thống sông ngòi, trồng trọt, giới hạn và các vùng đất bị ngập, 
do Sở Địa dư Đông Dương xuất bản vào tháng 12/1905, kí hiệu tra tìm TPT-1498.. 





















































Carte du huyen de Phu Xuyen au 1/25.000, đimensions originales 62 x 85 cm, indiquant les 
routes, les chemins de fer, le passages de rivières, les eaux, les navigations, les cultures, les 
limites et les terrains inondés, publiée par le Service de la Géographie de 'Tndochine, édition 


de Décembre 1905, cote TPT -1498. 61 
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Nghị định của Toàn quyền ngày 10 tháng 12 năm 191 xoá bỏ khu ngoại 
thành Hà Nội, kí hiệu tra tìm TCHN -144. 

Arrêté du Gougal du 10 Décembre 1914 supprimant la zône suburbaine 
de Hanoï, cote TCHN -144.. 


Theo Nghị định này, kế từ ngày 01 thắng 1 năm 1915, vùng ngoại thành Hà Nội sẽ 
trở thành khu hành chính riêng biệt và đặt dưới sự quản lý của Đốc lý Thành phố Hà 
Nội. Cơ quan hành chính thiết lập ở trung tâm Thái Hà sẽ bị xoá bỏ. Huyện Hoàn 
Long sẽ được sát nhập vào tỉnh Hà Đông và trở thành một huyện của tỉnh Hà Đông. 














Bản đồ Hà Nội năm 1915, kích thước gốc 49 x 61 cm, thuộc Sưu tập Bản đồ Hà Nội. 


Plan de la ville de Hanoĩ en 1915, dimensions originales 49 x 61 cm, de la Collection 
des plans de la ville de Hanoi. | 
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Bản đồ phủ Hoài Đức tỉ lệ 125.000, kích thước gốc 62 x 85 cm, chỉ rõ các tuyến đường bộ, 
đường sắt, đường sông, hệ thống sông ngòi, trồng trọt, giới hạn và các vùng đất bị ngập, 
do Sở Địa dư Đông Dương xuất bản vào tháng 10 năm 1917, kí hiệu tra tìm TPT -1498. 
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Carte du phu đe Hoai Duc au 1/25.000, dimensionsoriginales 62 x 85 cm, indiquant les routes, 
les chemins de fer, les passages de rivières, les eaux, les navigations, les cultures, les limites et 
les terrains inondés, publiée par le Service de la Géographie de I'Indochine, édiiion d' Octobre. 
1917, cote TPT -1498. 65 





Bản đồ tỉnh Hà 
Đông tỉ lệ 1/25.000, 
kích thước gốc. 

62 x 85 cm, chỉ rõ 
các tuyến đường bộ, 
đường sắt, đường 
sông, hệ thống sông 
ngòi, trồng trọt, 

giới hạn và các vùng 
đất bị ngập, do Sở 
Địa dư Đông Dương 
xuất bản tháng 

5 năm 1917, 

cote TPT -1498. 
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Carte de la province. 
de Ha Dong 

au 1/25.000, 
dimensions 
originales 

62 x 85 cm, 
indiquant les 
routes, les chemins 
de fer, les passages 
de rivières, les 
eauX, 

les navigations, 

les cultures, 

les limites et les 
terrains inondés, 
publiée par. 

le Service de la 
'Géographie 

de 'Indochine, 
édition de Mai 1917, 
cote TPT -1498. 
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Bản đồ phủ Thường Tín 
tỉ lệ 1/25.000, kích thước 
gốc 62 x 85 cm, chỉ rõ 
các tuyến đường bộ, 
đường sắt, đường sông, 
hệ thống sông ngòi, 
trồng trọt, giới hạn và 
các vùng đất bị ngập, do 
Sở Địa dư Đông Dương 
xuất bản vào khoảng từ 
năm 1918-1919, kí hiệu 
tra tìm TPT -1498. 
















































































Carte du phu de 
huong Tin au. 
1/25.000, dimensions 
originales 62 x 85 cm, 
indiquant les routes, les 
chemins de fer, les 
Passages de rivières, 
les eaUX, les 
navigations, les 
cultures, les limites et 
les terrains inondés, 
publiée par le Service 
de la Géographie de 
JIndochine vers 1918- 
1919, cote TPT -1498. 
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Bản đồ huyện Quảng 
Thừa (Hà Đông) tỉ lệ 
1/25.000, kích thước 
gốc 62 x 85 cm, chỉ 
rõ các tuyến đường. 
bộ, đường sắt, 
đường sông, mực 
nước, trồng trọt, giới 
hạn và các vùng đất: 
bị ngập, do Sở Địa 
dư Đông Dương xuất. 
bản vào tháng 10 
năm 1917, kí hiệu tra. 
tìm TPT-1498. 







































































Carte du huyen de 
Quang Thua (Ha 
Dong) au 1/25.000, 
dimensions 
orlginales 62 x 85 
cm, indiquant les 
routes, les chemins 
de fer, les passages 
de rivières, les aux, 
les navigations, les 
cultures, les limites 
et les terrains 
inondés, publiée par' 
le Service de la 
Géographie de 
Iindochine, édition 
đ octobre 1917, 
cote TPT -1498.. 
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'Carte de la province de Son Tay au 1/25.000, dimensions originales 62 x 85 cm, indiquant les 
routes, les chemins de fer, les passages de rivières, les eaux, les navigations, les cultures, les 
limites et les terrains inondés.., publiée par le Service de la Géographie de I'Tndochine, édition 


de Février 1919, cote TPT -1498. 73 





Bản đồ thành phố Hà Nội, kích thước gốc 50 x 50 cm, in tại Nhà in Bắc Kỳ, Hà Nội, 
vào khoảng năm 1924, kí hiệu tra tìm MHN -4371. 

Plan de la ville de Hanoi, dimensions originales 50 x 50 cm, de 'Tmprimerie 
Tonkinoise, Hanoï vers 1924, cote MHN -4371. 
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Bản đồ Hà Nội năm 1925, kích thước gốc 49 x 61 cm, thuộc Sưu tập Bản đồ Hà Nội, __ 
Plan de la vile de Hanof en 1925, dimensions originales 49 x 61 cm, de la Collection. 
des plans de la ville de Hanoi. 
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Bản đồ Hà Nội tỉ lệ 1/25.000, kích thước gốc 128 x 88 cm, 
do Sở Địa dư Đồng Dương lập và xuất bản tháng 4 nằm 1925, 
thuộc Sưu tập Bản đồ hành chính các tỉnh =H4. 

















Carte de Hanoï au 1/25.000, dimensions originales 

128 x 88 cm, dressée, héliogravée et publiée par le Service 
'Géographique de 'Indochine, édition đ/Avril 1925, de la Collection des 
cartes administratives des provinces — carton n4. 
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Bản đồ phủ Hoài Đức tỉ lệ 1/25.000, kích thước gốc 64 x 84 cm, do Sở 
'Địa dư Đông Dương lập và xuất bản tháng 8 năm 1925, thuộc Sưu tập 
Bản đồ hành chính các tỉnh -H4. 

































































dressée, 


ủI 


00, dimensions originales 64 x 84 cm, 


le Service Géographique de 'Tndochine en ở 


Carte du phu de Hoai Duc au 1/25.0 


1925, 


[Aoi 


et publiÉe par' 


héllograv 
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44. 


de la Collection des cartes administratives des provinces—carton rí 





Để thống nhất việc quy hoạch và mở rộng các thành phố thuộc địa của Pháp ở Đông 
Dương, Tổng thống Pháp đã ra Sắc lệnh ngày 12 tháng 7 năm 1928 về quy hoạch và mở rộng các 
thành phố ở Đông Dương, trong đó điều 4 quy định thành lập một Uỷ ban quy hoạch và mở rộng, 
thành phố tại mỗi nước trong Khối Liên hiệp Pháp. Uỷ ban này gồm Đốc lý hay Thị trưởng hoặc 
người đứng đầu thành phố; đại diện của các công sở khác nhau; đại diện của các Hội Kiến trúc sư, 
Mỹ thuật, Khảo cổ, Lịch sử, Nông nghiệp, Thương mại, Công nghiệp, Thể thao, Giao thông... 
để trưng cầu ý kiến về các kế hoạch hay các dự án quy hoạch và mở rộng thành phố được các Hội 
đồng Thành phố thiệt lập, sự ảnh hưởng về mỹ thuật hay về vệ sinh môi trường do việc thực hiện 
các dự án có thể gây ra... Điều 6 quy định: Mỗi thành phố hay trung tâm đô thị, Hội đông Thành 
phố hoặc Uỷ ban Thành phố, theo đề nghị của Đốc lý sẽ chỉ định một kỹ thuật viên hoặc một tổ 
chức chịu trách nhiệm nghiên cứu việc lập bản đồ và dự án mở rộng thành phổ. 





Thực hiện Sắc lệnh trên Toàn quyền Đông Dương, bằng Nghị định ngày 20 tháng 11 năm 
1930 và Công điện số 6/A ngày 2 tháng 1 năm 1931, Thống sứ Bắc Kỳ đã yêu cầu Đốc lý Thành 
phố chỉ định các thành viên của Hội đông và kỹ thuật viên lập bản đồ cải tạo và mở rộng Thành phố 
Hà Nội. Cuối cùng, tại phiên họp thường kỳ ngày 25 tháng 2 năm 1931, Hội đông Thành phố đã 
quyết định giao cho Sở Địa chính Hà Nội nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng bản đồ quy hoạch và 
mở rộng Thành phố theo dự án của Hébrard đã vạch ra cho Hà Nội. Nghị định ngày 19 tháng 10 
năm 1933 của Đốc lý Hà Nội chia Hà Nội ra làm 39 khu và ấn định ranh giới của từng khu. 


Trong vòng mười năm sau đó, Hà Nội chủ yếu tập trung vào việc quy hoạch, cải tạo, sắp 
xếp các đường phố trong khu vực nội thành, Cho đến cuôi năm 1941, quá trình tạo ra Vùng đất dự. 
trữ cho việc mở rộng Thành phố mới bắt đầu được khởi động lại, bằng Nghị định ngày 18 tháng 10 
năm 1941 của Toàn quyền Đông Dương. Theo Nghị định, tất cả các xã trong huyện Hoàn Long, các. 
tổng Thanh Trì, Thịnh Liệt, Khương Đình thuộc huyện Thanh Trì, các tổng Dịch Vọng, Xuân Tảo, 
Phú Gia của phủ Hoài Đức thuộc tỉnh Hà Đông bắt buộc phải phụ thuộc vào kế hoạch sắp xếp và 
mở rộng các thành phố ở Đông Dương. 
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Ngày 25 tháng 8 năm 1942, Toàn quyên Đông Dương Decoux đã thông qua Dụ ngày 11 
tháng 7 năm 1942 của Vua Bảo Đại về việc quy hoạch và mở rộng địa hạt của Thành phố. Tiếp đó, 
Toàn quyền Đông Dương lại ra Nghị định ngày 31 tháng 12 năm 1942 tách khỏi tỉnh Hà Đông toàn 
bộ đết đai khu ngoại ð Hà Nội cũ được quy định bằng Dụ ngày 11 tháng 7 năm 1942 của Vua Bảo 
Đại (bao gồm tết cả các làng trong huyện Hoàn Long, các tổng Thanh Trì, Thịnh Liệt, Khương Đỉnh 
của huyện Thanh Trị, các tổng Dịch Vọng, Xuân Tảo, Phú Gia của phủ Hoài Đức), kể từ ngày 1 
tháng 1 năm 1943 và đặt vùng này dưới quyền quản lý của Đốc lý Hà Nội. Vùng mới này được 
mang tên Đại lý đặc biệt của Hà Nội. 

Trong giai đoạn này, Hà Nội được mở rộng vẽ phía nam (khu vực hö Bảy Mẫu), nhiều khu 
phố mới đã được mở như các phố ở khu phía bắc Hoàng Thành cũ, Hầu hết các phố ở Hà Nội đã 
được rải đá, rải nhựa dưới lòng đường, via hè đã được lát và có hệ thống cống rãnh. 


'Vê xây dựng, trong giai đoạn này nhiều công trình lớn nhỏ được xây dựng làm trụ sở của 
các ngành kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế... như Bảo tàng Louis Finot (nay là Bảo tàng Lịch sử), 
Sở Tài chính Đông Dương (nay là Bộ Ngoại giao), Institut Pasteur (nay là Viện Vệ sinh dịch tễ), Nhà 
Thương René Robin (nay là Bệnh viện Bạch Mai), trường Trung học An-be Xa-rô (nay là trụ sở Văn 
phòng Trung ương Đảng)... Đa số các công trình được xây dựng trong giai đoạn này đều mang 
phong cách kiến trúc Á Đông, tiêu biểu là công trình trường Đại học Đông Dương, Công trình 
trường Đại học Đông Dương được xây dựng trên đường Bobillot (nay là phố Lê Thánh Tông), 
ở điểm giao nhau giữa đường Bobillot với điểm kết thúc của trục đường Carreau (nay là phổ Lý. 
"Thường Kiệt) . 


'Hàng loạt các sự kiện liền tiếp xảy ra ở Đông Dương giai đoạn 1944 -1945 và cuối cùng là sự 
kiện toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946 đã làm cho Nghị định ngày 31 tháng 12 
nằm 1942 của Toàn quyền Đông Dương cùng với việc thành lập Đại lý đặc biệt của Hà Nội trở thành 
văn bản cuối cùng của chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương về việc mở rộng Thành phố 
Hà Nội. 


LA PÉRIODE 
1928 - 1945 


Pour uniformiser les travaux daménagement et đextention des villes de la colonie francaise. 
en Indochine, le Président francais a promulgué le décret du 12 1uillet 1928 sur aménagement et 
Iiextention des villes en Indochine, où [article 4 stipulait la création dtun Comité đamẻnagement et. 
cfextention de la ville dans chacun des pays de Ï'Union francaise. Ce Comfté réunissait le Maire ou le 
chef de la vile, les représentants de diférentes administratons ainsi que des déiếgués des 
Associations diArchitecture, des Beaux Arts, dArchéologle, d'Histoire, d'Agriculture, du Commerce, 
de ƑIndustrie, de Sport et de Communications. Ce comité avaït pour fonction de collecter les avis 
sur les plans ou les projets daménagement et đextention de la ville élaborés par les Conseils 
municipaux, sur Ìlimpact de ces projets su lenvironnemert... Liarticle 6 stpulait : Dans chaque ville 
ou centre ủrbaïn, le Conseil municipal ou le Comitẻ municipal, à la demande du Maire, désignera 
un technicien ou une organisation chargée d'ẻtudier l'élaboration des plans et du projet d'extention 
delaville. 


Pour mettre en place le décret du 12 Juillet 1928 du Gouverneur général de I'Tndochine, par 
larrêté du 20 Novembre 1930 et le télégramme ơfficiel n°6/A du 2 Janvier 1931, le Résident 
supérieur du Tonkin a demandé au Maire de désigner les membres du Conseil et les techniciens 
chargés d'établir le plan de réhabilitation et dtextention de Hanoï. Enfin, lors de la session ordinaire 
dụ 25 Février 1931, le Conseil municipal a dếcidé de conffer au Service du Cadastre de Hanoi la 
tâche d'étudier et d'ẻlaborer le plan de réhabilitation et đ'extention de la ville conformément au 
projet établi par Hébrard pour Hanoi, Larrẽtẻ du 19 Octobre 1933 du Maire de Hanoi divisa la vile 
en 39 quartiers et détermina les lignes de dềmarcation de chaque quartier. 


Au cöUS des dì années suwantes, Hanoi sest concentée dans les travaux 
daménagement, de rềhabilitation, de réorganisation des rues dans la vile intra-muros, En fin 1941, 
la đréation de la réserve foncière pour lextention de la vĩle a repris grâce à lartêté du 18 Octobre 
1941 du Gouverneur général de [Tndochine. Selon ct arrÉté, toutes les communes du clietrict Hoàn 
Long, les cantons Thanh Trì, Thịnh Liệt, Khương Đình du dietrict Thanh Tr, les cantons Dịch Vọng, 
Xuân Tảo, Phú Gia du đistrict Hoài Đức de la province de Hanoi étaient obligés de respecter le plan 
de réorganisation etd'extention des viles de |Tndochine. 


Le 25 Aoôt 1942, le Gouverneur général de ['Tndochine Decounx a approuvé léclt royal dụ 11 
uilet 1942 du roi Bảo Đại sur laménagement et fextenion de la vile. Par la suite, l a promulgué 
tarrêté du 31 Décembre 1942 qui détachait de la province de Hà Đông toute [ancienne Zone 
Suburbaine de Hanoi déterminée par 'Edit royal du 11 1uilet 1942 par le roi Bảo Đại (comprenant: 
tous les Vilages du distrit Hoàn Long, les cantons Thanh Trì, Thịnh Liệt, Khương Đình du district 
Thanh Trì, les cantons Dịch Vọng, Xuân Tảo, Phú Gia du dietrict Hoài Đức), à partir du premier 
Janvier 1943, et qui a placé cette zone sous la gestion du Maire de Hanơï. Cette nouvelle zone 
sappelait Délégation spécjale de Hanoi. 

Durant cette période, Hanoi s'est élargie vers le Sud (du côté du lac Bảy Mẫu), de nouvelles 
rues ont étẻ ouvertes comrne celle au Nord de [ancenne Cfadele, La plupart des rues ont été 
revêtues de pierre, les chaussếes goudronnées, les trotfoirs pavés et le réseau d égouts construit. 


Dans le même temps, de nombreux ouwrages, grands et petis, ort été construits pour 
servir de siÈges aux services économique, culturel, éducatif, médical... comme le musée Louis Finot 
(actuel Musée đHistoire), la Direction des Finances de ITndochine (actuel Ministère des Affaires 
étrangères), lInstitut Pasteur (actuel Institut de [Hygiène et de Ƒ'Epidémiologjie), IHôpital René 
Robin (actuel hôpital Bạch Mai), le Grand Lyo&e Albert Sarraut (actuel Bureau central du Parti)... 
La plupart des ouvrages construits à cette période suivaient llarchitecture de IAsie orientale, en 
particulier !'Université Tndochinoise construite dans la rue Bobillot (actuelle rue Lê Thánh Tông), 
au croisementde la rue Bobilot et [extrémité de la rue Carreau (actuelle rue Lý Thường Kiệt). 


Une série dévénements successifs en Indochine pendant la période 1944-1945 et enfin 
le dẻclenchement de la résistance générale du pays le 19 Décembre 1946 ont fait de llarrêté du 31 
Dẻcembre 1942 du Gouverneur gẻnéral de !Tndochine sur la création de la Délégation spéciale de 
'Hanoï le dernier document des autorités sur [extention de Hanoi, 


PLAN DE LA VHLE DE HANDI 





Bản đồ thành phố Hà Nội tỉ lệ 1/10.000, kích thước gốc 45 x Z0 cm, cỏ đánh dấu khu vực không 
được làm nhà tranh do Sở Công chính lập tháng 11 năm 1928, kihiệu tra tìm SCDHN -06. 


Plan de la ville de Hanoï au 1/10.000, dimensions originales 45 x 70 cm, indiquant des 
zones interdites aux constructions en paillotes, dressé par le Service des Travaux publics 
en Juillet 1928, cote SCDHN -06. 


88 


..ˆ..T% 
du H Znemine Tom Ca 0, GI: Km S2 6.  đ00nL lP Gm4illsne 
4g CL(S® đu đáo $$ 12 2941104 1546  ar 29632608156 6À. 
NGGAnt gas den vì m Jnáechise, 


rersie 


.JAlläeL À9 9, pmrteat vả4=..ÓekiSm đe ¡9Smánhge.et ví đc 


k CD +T.8-H=8 mm 


4A Le máesrves Yisde e< Xem k œseAtiAssr siesi gi. len 





hhị định ngày 20 tháng 11 năm 1930 về việc quy hoạch Hà Nội của 
nộ "ĐẾY Toàn quyền Đông Dương, kí hiệu tra tìm SCDHN -12. 


Arrêté du Gouverneur généra| de I'Indochine du 20 Novembre 1930 
sur l'aménagement de la ville de Hanơï, cote SCDHN -12. 
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Nghị định này gồm 4pền,23điều. — *= Sui 26000. sóc nạ vna ác emnatmotee 
“D á= Cu &ã ÌSSNne8D0n by ve Axesmmet 

~ Phần thứ nhất gồm 9 điều quy +sswest=. 

định chỉ tiết về kế hoạch sắp xếp và “. 





mở rộng các thành phố như: 











+ thời hạn xây dựng kế hoạ sắp Eu26+ d4melitien rảmsiênh 266 bxC<-- ... 
xếp và mở rộng thành phố được ấn —_ “'“““ “+ =2 =. se sac sec ị 
định là 3 năm (điều 2). 





“5.5... 
tre MÊmiee pesr 
`... ..... 






ÔN se cuA tiên peuB uee 4e 


+ tỷ lệ bản đô và các chỉ dẫn về các “đi p” A§V “4đ 
khu dân cư, công nghiệp, thương L 
mại, bờ biển; xác định hướng, chiều —=— 

dài và tính chất của các đường phố. 

sẽ thiết lập hoặc thay đổi; xác định 

vị trí và cách bố trí quảng trường, 

vườn hoa, công viên, bãi tắm công. 

công, khu vui chơi giải trí, nơi để ô. 

tô...(điều 3), 





+ thành lập ở mỗi nước của Liên bang Đông Dương một Uỷ ban địa phương về quy. 
hoạch và mở rộng thành phổ để nghiên cứu các bản kế hoạch sắp xếp và mở rộng thành. 
phố (điều 4), 


+ thành lập Uỷ ban cao cấp quy hoạch, làm đẹp và mở rộng thành phố, giúp việc cho Toàn quyền 
dưới sự chỉ đạo của Phỏ Toàn quyền Đông Dương (điều 5) v..v. 


- Phần thứ hai gồm 9 điều quy định về việc chia đất. Các điều khoản trong phần này quy định cụ 
thể các yêu cầu đổi với hồ sơ, thủ tục chia đất cũng như các điều kiện khác có liên quan. 


~ Phần thứ ba gồm 3 điều quy định về việc thực hiện kế hoạch sắp xếp và các công trình đô thị như: 
+ việc trưng dụng đất được coi là vì lợi ích công cộng. 

+ quyền hạn cấp phép xây dựng. 

+ các quy định có liên quan khác... 

- Phần thứ tư là những quy định chung về việc áp dụng các điều khoản ở phần thứ nhất và 
phần thứ ba đối với các công trình xây dựng. 


sg 


Bản đồ tỉnh Hà Đông tỉ lệ 1/100.000, kích thước gốc 75 x 60 cm, do Sở Địa chính Bắc Kỳ 
lập tháng 7 nắm 1934, kí hiệu tra tìm SCTK -748. 


Carte de la province de Ha Dong au 1/100.000, dimensions originales 75 x 60 cm, dressée 
par le Service du Cadastre du Tonkin en Juillet 1934, cote SCTK -748. 








NMarrsiee Ai này pAmseeer 








—_—= 


Bản vẽ sửa đổi bản vẽ qui hoạch khu phố chợ được Thống sứ Bắc Kỳ phê duyệt ngày 25 tháng. 
5 năm 1935, tỉlệ 1/1000, kích thước gốc 55x90 cm, kỉ hiệu tra tìm RST -79020. 


Plan des modifications au plan d'alignement du quartier du marché, approuvé par le Résident. 


supérieur au Tonkin le 25 Mai 1935, au 1/1000, dimensions originales 55 x 90 cm, 
cote RST-79020. 
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Bản đồ Hà Nội năm 1936, kích thước gốc 49 x 61 cm, thuộc Sưu tập Bản đồ Hà Nội. 


Plan de Hanoï en 1936, dimensions originales 49 x 61 cm, de la Collection des plans de la 
ville de Hanoï. 





Bản đồ các đơn vị hành chính tỉnh Hà Đỗng tỉ lệ 1/100.000, kích thước gốc 69 x 53 cm, 
lập ngày 16 tháng 4 năm 1937 theo đo đạc của Sở Địa chính Bắc Kỳ, thuộc Sưu tập Bản 
đồ hành chính các tỉnh -H1.. 


'Carte des divisions administratives de la province de Ha Dong au 1/100.000, dimensions 
originales 69 x 53 cm, dressée le 16 Avril 1937 d'après les travaux du Service du Cadastre 
du Tonkin, de la Collection des cartes administratives des provinces -carton n?1. 











Bản đồ Thành phố Hà Nội tilệ 1/16.000, kích thước gốc 30 x 37 cm, do Sở Địa chính Hà Nội lập, 
ínại Nhà in IDEO năm 1939, kí hiệu tra tìm SCDHN -14. 


Plan de la Ville de Hanoï au 1/16.000, dimensions originales 30 x 37 cm, dressé par le Service 
du Cadastre municipal, publié à 'Tmprimerie IDEO 1939, cote SCDHN -14. 
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Bản vẽ tổng quát qui hoạch vùng ngoại ô Hà Nội, kích thước gốc 83 x 
77 cm, do Sở Địa chính Hà Đông. lập năm 1940 theo nghiên cứu của 
Hébrard vào khoảng năm 1925 (có các căn cứ không quân Bạch Mai, Hồ 
Tây, đường sắt qua khu Bệnh viện René Robin, các công trình đê phòng 
hộ ở Hà Nội và các công trình thoát nước mưa và nước thải của Thành. 
phổ), kí hiệu tra tìm SCDHN -12. 





Esquisse générale d'aménagement de la zone suburbaine de Hanoi, 
dimensions originales 83 x 77 cm, dressée en 1940 par le service du 
Cadastre de Ha Dong d'après les études de Hébrard vers 1925 , cote 
SCDHN -12. 


CHÚ THÍCH 


~_ Đường sắt 

Đường rộng 26 mét có vườn cấy rộng 5 mét mỗi 
chiều (rừ trường hợp bốt khả không) 
~ _ Đường rộng tỪ 15 đến 20 mét 
+ _ Sông, hồ, ao: chiều rộng của sông căn cứ theo 
lượng nước tiêu thoát và độ dốc 
+ Công viên và khu cây xanh (Trường đua, Vườn. 
Bách thảo v.v..) 


Nét vẽ phải thế hiện trên bản đồ của Sở Địa với tỉ lệ 
1/2500. Sðng, hồ, đường xá và công viên. trong bán, vẽ 
sứ tương Ứng với có 

đã tồn 
phân bệtgiữa những tồn 

và sẽ làm mới tốt nhất là nên vẽ trên bản đô nghiên cứu 
vớitiiệlớn hơn. 












& s 5 TA nY ; 1 
ẫ k TS PC. ý. 2 DƯ “NMEG 
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: 

đau, 3iểnm sen tới đo gen la ba 
2e đRạc&-XGet 4A. Quang [soi CRonte. 0e f 
an Re Mac dc Ê ae g se c3 EĂ Íaulee, 
Ae ÊAAnleÐ Set đe ve 8Mlles pan Đố 
Ag«e Ae jeebelee ae đfanei; viỚe 2e JÍansg peae 
Ấ ếs«sskem. 2,5. ses.  Đạ._ pÏhše....b—ue<oa. 


~. 4,6 
ket Ñeuiee ae Csðaale WaOeng 


Bản đồ phủ Quốc Oai tỉ lệ 1/25.000, kích thước gốc 63 x 82 cm, do Sở Địa dự Đông. 
Dương lập và ấn hành xuất bản tháng 6 năm 1941, có sử dụng ảnh chụp trên không. 
của quân đội chụp năm 1923, thuộc Sưu tập Bản đồ hành chính các tỉnh —H4. 
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Carte du phu de Quoc Oai au 1/25.000, dimensions orginales 63 x 82 cm, dressée, 
héliogravée et pubiiée par le Service Géographique de 'Tndochine en Juin 1941 à I'aide 
des photos arériennes de I'Aéronautique militaire prises en 1923, de la Collection des 
cartes administratives des provinces ~carton n4. 


109 























PLAN DEXTENSION DE LA VILLE DE HANOL 


(Hs %= đe c kiăex & ad e Tràm) 
Ỉ 


Bản vẽ mở rộng thành phố Hà Nội tỉ lệ 1/4000, kích thước gốc 76 x 96 cm, do Chánh Sở Quy 
hoạch và Kiến trúc Trung ương Cérruti ký ngày 4 tháng 3 năm 1942 và được Toàn quyền 
Đông Dương Decoux phê duyệt ngày 5 tháng 12 năm 1942, kí hiệu tra tìm SG 41-01. 














Plan đ'extension de la ville de Hanơï au 1/4000, dimensions originales 76 x 96 cm, 
signé par Cérutti l'Architecte chef du Service central d'Urbanisme et d'Architecture le 4 
Mars 1942, approuvé par le Gouverneur général Decoux le 5 Décembre 1942, cote SG 41- 
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Dụ ngày 11 tháng 7 năm 1942 của Vua Bảo Đại về việc. quyết định mở rộng 
thành phố nhượng địa Hà Nội và ấn định ranh giới mới của Khu Nhượng địa 
Hà Nội theo ý định phát triển thành phố và mong muốn thâu tóm các khu. đất 
cần thiết để mở rộng thành phốcủa Chính quyền Pháp với mục đích tạo điều 
kiện cho các vùng mới sắp nhập được hưởng lạ về đường xá và vệ sinh, 
kí hiệu tra tìm MHN -4171. ¿ 1 


Ordonnance royale de Bao Dai du 11 Juilet 1942 sur llextension de la ville. 
de Hanơi, cote MHN -4171. 





Bản đồ Hà Nội và chung quanh tỉ lệ 1/20.000, kích thước gốc 80 x 65 cm, do Sở Địa chính Bắc 
Việt ấn loát, có chỉ dẫn về địa giới Thành phố theo Dụ ngày 3 tháng 10 năm 1888 và địa giới dự. 
định mở rộng năm 1942, kí hiệu tra tìm SCDHN -804. 


Plan de la ville de Hanoï et ses environs au 1/20.000, dimensions originales 80 x 65 cm, 
imprimé par le Service du Cadastre du Nord du Vietnam, indiquant les limites de la Ville selon 
!'Ordonnance royale du 3 Octobre 1888 et le projet đextention en 1942, cote SCDHN -804. 
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Bản đồ hành chính Đại lý Hoàn Longtilệ 1/50.000, kích thước gốc 50 x 32 cm, thiết lập bằng tài liệu 
của Sở Địa chỉnh Bắc Việt, kèm theo chỉ dẫn địa giới theo Dụ ngày 3 tháng 10 năm 1888, địa giới 
Đại lý Hà Nội heo Dụ ngày 11 tháng 7 năm 1942 và địa giới của Hà Nội dự định mở rộng, kíhiệu tra 
tìm TCHN -144. 


Carte administrative de la Détégztion de Hoàn Long au 1/50.000, dimensions originales 50 x 32 cm, 
dressée dlaprès les renseignemerts du Service du Cadastre du Nord du Vietnam, indiquant la limite 
de la vile de Hanoi fixée par IOrdoanance royale du 3 Octobre 1888, et cele de Hangï fixée 
par [Ordonnance royale du 11 1uilet 1942 et suwant le projet d'extenon, cote TCHN -144. 
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Sau sự kiện ngày 19 tháng 12 năm 1946, Tòa Thị chính Hà Nội được thành lập. Giai đoạn 
này có nhiều thay đổi về chính trị xã hội. Thị trưởng Hà Nội đã ra một số Nghị định về quy hoạch địa 
giới Hà Nội như Nghị định ngày 2 tháng 12 năm 1948 của Thị trưởng Hà Nội đổi gọi các tiểu khu 
trong thành phố Hà Nội là khu kể từ ngày 1 tháng 12 năm 1948 và giữ nguyên giới hạn của các tiểu 
khu như trước; Nghị định ngày 29 tháng 9 năm 1949 của Thị trưởng Hà Nội chia Thành phố Hà Nội 
ra làm 25 khu và ấn định ranh giới giữa các khu vả quy định chức năng nhiệm vụ của các trưởng 
khu; Nghị định ngày 25 tháng 7 năm 1950 của Thị trưởng Hà Nội chia địa hạt Thành phố Hà Nội ra 
làm 36 khu và ẩn định ranh giới giữa các khu. Công văn của Thị trưởng Thành phố Hà Nội Thẩm 
Hoàng Tín ngày 28 tháng 3 năm 1951 gửi Thủ hiển Bắc Việt viết "sau cuộc khởi nghĩa ngày 19 
tháng 12 năm 1946, cùng với làn sóng hồi cư, Thành phố gặp phải vấn đề hết sức phức tạp và cấp 
bách: các vẩn đê tái tạo, kiến thiết, đảm bảo trật tự và an ninh, y tế, vệ sinh...” Đế giải quyết những 
vấn đề nảy, nhất là vấn đề nhà ở, Thảnh phố phải được mở rộng”. 





Bộ Giao thông công chính đã nghiên cứu một chương trình mở rộng Hà Nội ra hết phần đại 
lý Hoàn Long cũ, thêm làng Bải Ân, Nghĩa Đô, Dịch Vọng Tiền thuộc phủ Hoài Đức. 

Tòa Thị chính tán thành chương trình của Bộ Giao thông về nguyên tắc nhưng chưa nhất 
trí diện tích mở rộng quá lớn so với tầm vóc của thủ đô Hà Nội. Đồ thị hóa là cần thiết nhưng cần 
phải chia nhiều giai đoạn; 5 năm, 10 năm, 20 năm ... Chương trình quy mô lớn sẽ được thực hiện 
thay vì những công việc vụn vặt, chấp nối, kết quả của chính sách tạm thời. 


Ngoài ra, mọi luật lệ đều phải phù hợp với mức sinh hoạt và khả nắng của người dân. Thị 
trưởng cho ý kiến: nên chia thành phố thành 3 khu: khu thành thị; khu bán thành thị; khu làng mạc 
tân tiến. 

Tiếp đó, trong Công văn ngày 21 tháng 4 năm 1952 của Thị trưởng Thẩm Hoàng Tín chỉ rõ 
*Diện tích đề nghị mở rộng theo thỏa thuận ngày 8 thắng 4 năm 1952 là 4209 ha... Tuy nhiên, do 
giai đoạn này Thành phố gặp phải vấn đề hết sức phức tạp và cấp bách như vấn đề tái tạo, kiến 
thiết, đàm bảo trật tự và an ninh, y tế, vệ sinh nên công việc về quy hoạch tái thiết Thành phố phần 
lớn chưa được triển khai 


Hư 
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LA PÉRIODE 1946-1954 


Après lévénement du 19 Décembre 1946, la Mairie de Hanơï a été fondée. Cette période a 
témoigné de nombreux changements socio-poliiques. Le Maire a promulgué des arrêtés sur 
Iaménagement des limites administratives de Hanoï: œlui du 2 Décembre 1948 concernait le 
remplacement des sous-quartiers par des quartiers à partir du 1 Décembre 1948 et sur le maintien. 
des lìgnes de démarcation entre les anciens sous-quartiers; celui du 29 Septerbre 1949 divisait la 
ville en 25 quartiers et les délimitait avec précision et déterminait les fonctions et la tâche des chefs 
de quartier; larrêté du 25 Juillet 1950 divisaït la ville en 36 quartiers et en fixait les limites. Dans la 
circulaire du 28 Mars 1951 envoyée au Gouverneur du Nord Vietnam par le Maire de Hanoï Thẩm 
Hoàng Tín, ce dernier a écrit « après lĩnsurrection du 19 Décembre 1946, avec la vague de retour 
au pays natal, la ville est confrontée à des problèmes extrêmement compliqués et urgents liés à la 
reconstruction, š la constructlon, comme à la sécuritẻ, la santé et fhygiène... » Pour résoudre ces 
problèmes, notamment celui de logement, la ville doit ẽtre élargie ». 


Le Ministère du Transport et des Travaux publics a étudiẻ un projet dextention de Hanoi 
selon lequel seront anntexés à la ville lancienne dẻlégation de Hoàn Long, les villages Bái Ân, Nghĩa 
Đô, Dịch Vọng Tiên du district Hoài Đức. 


La Mairle a approuvé, sur le principe, le projet du Ministère mais n'était pas favorable à une 
extention dámesurée de la capitale. Selon elle, Iurbanisation étaft nécessaire mais il fallait diviser 
les travaux en différentes phases: 5 ans, 10 ans, 20 ans... Un programme dienvergure sera mis en 
place au lieu des petits travaux, incohérents— rẻsultats de la poliique provisoire. 


En plus, tous les règlements devafent être appropriés au niveau de vie et à la capacité des 
habitants. Selon le Maire, ilfallait diviser la ville en 3 zones:_zone urbaine; zone semi urbaine; zone. 
rurale évoluée, 


Par la suite, la círculaire dụ 21 Avrl 1952 du Maire Thẩm Hoàng Tín a préclsé: « La superficie 
de Ifextention souhaitée selon [accord du 8 Avril 1952 est de 4209 ha. Cependant, durant cette 
péiode, la vile sest heurtée à des problèmes extrêmement complqués et urgents liés à la 
teconstrucion, à la construction, à [assurance de lordre et de la sécurité publique, à la santé et à 
Ihygiène, ainsi, la plupart des travauox đaménagement et de reconstructon de la vile rÏont pas été 
réalisés, 








t bự. 


Bản đồ Đại lý đặc biệt Hoàn Long tỉ lệ 1/50.000, kích thước gốc 53 x 36.5 cm, có chỉ dẫn. 
ranh giới Thành phố trước và sau khi có Dụ ngày 11 tháng 7 năm 1942, do Giám đốc Sở 
Địa chính thành phố lập ngày 9 tháng 6 năm 1948, kí hiệu tra tìm SCDHN - 800. 


Plan de la délégation spéciale de Hanoï au 1/50.000, dimensions originales 53 x 36.5 cm, 
indiquant la limite de la ville de Hanoï antérieurement au Du du 11 1uillet 1942 et la 
limite suivant l'Ordonnance du 11 Juillet 1942, dressé par le Chef du Cadastre Municipal 
le 9 Juin 1948, cote SCDHN -800. 
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Bản đồ kiến thiết Hà Nội tỉ lệ 1/10.000, kích thước. 
gốc 84 x 108 cm, do KTS Phạm Gia Hiển lập ngày 31 
tháng 7 năm 1951,kíhiệu tra tìm TPT-4512. 


Plan đaménagement de la vile de Hanoi au 
1/25.000, dimensions originales 84 x 108 cm, dressé 
par lArchitecte Pham Gia Hiển le 31 1uillet 1951, 
cote TPT -4512, 


Bản đồ kiến thiết Hà Nội trong pham vi phố Đại La tỉ lệ 1/10.000, kích thước gốc 84 x 
108 cm, chỉ rõ các khu dành cho biệt thự, công thương, làng mạc cũ, văn phòng, 
do KTS Phạm Gia Hiển lập ngày 31 tháng 7 năm 1951, kí hiệu tra tìm TPT -4512. 


Plan đaménagement de la ville de Hanoï dans le périmètre de la rue de Đại La au. 
1/10.000, dimensions originales 84 x 108 cm, indiquant les zones réservées aux 
villas, aux commerces et industries, aux villages anciens, aux bureaux, dressé par. 
YArchitecte Phạm Gia Hiển le 31 1uillet 1951, cote TPT -4512. 
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Bản đồ kiến thiết Hà 
Nội trong phạm vi phố 
Đại La, tỉ lệ 1/25.000, 
kích thước gốc 84 x 108 
cm, chỉ rõ các khu dành 
cho biệt thự, công 
thương, làng mạc cũ, 
văn phòng, do KTS 
Phạm Gia Hiển lập ngày 
31 thắng 7 năm 1951, 
kí hiệu tra tìm 
TPT-4512 





Plan . đaménagement 
de la vile de Hanoi 
dans le périmètre de la 
rue de Đại La au 
1/25.000, dimenslons 
originales 84 x 108 cm, 
indiquant les zones 
rếserVÉ@s aux  vilas, 
aux commerces et 
Índustries, aux vil 
anciens, aux bu 
(dressế par IArchil 
Phạm Gia Hiển le 
Juillet 1951, cote TPT 
4512, 
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Bản đồ hành chính tỉnh Sơn Tây tỉ lệ 
1/100.000, kích thước gốc 50 x 57 cm, 
thiết lập bằng tài liệu của Sở Địa chính Bắc 
Việt, in năm 1951, thuộc Sưu tập Bản đồ 
hành chính các tỉnh~H1. 


Carte administrative de la province de Sơn 
Tây au 1/100.000, dimensions originales 
50x 57 cm, dressée suivant les documents 
du Service du Cadastre du Nord-Vietnam, 
imprimée en 1951, de la Collection des 
cartes administratives des provinces 
~carton n1. 
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Bản đồ Đại lý Hoàn Long theo Dụ ngày 11 tháng 7 năm 1942 và địa giới dự định mở rộng 
năm 1951, tỉ lệ 1/50.000, kích thước gốc 50 x 43 cm, thiết lập bãng tài liệu của Sở Địa 





chính Bắc Việt, kí hiệu tra tìm SCDHN -804. 

Carte de Délégation de Hoàn Long suivant 'Ordonnance royale du 11 Juillet 1942 et le 
projet dextention de la Ville en 1951, au 1/50.000, dimensions originales 50 x 43 cm, 
dressée selon les documents du Service du Cadastre du Nord-Vietnam, cote SCDHN -804. 





Ta ơ qui cơnoerne les xégiens venant à Ô%ro 14bếréeo 


pou®ểriourement...... 


Nghị định của Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam ngày 15 tháng 9 năm 1951 vẽ việc chỉnh 
trang, mở rộng và làm đẹp các thành phố, các trung tâm đô thị, tỉnh ly của các tỉnh và các khu 
hành chính của Việt Nam, kíhiệu tra tìm SCDHN -804. 


Arrêté du Président du Gouverement de Bao Dai du 15 Septembre 1951 sur aménagement, 
[lextention et 'embellissement des villes, des centres urbains, des chefs-lieux de province et des 
circonscriptions administratives du Vietnam, cote SCDHN -804. 
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Nghị định gồm 2 phần: 

Phân thứ nhất gồm 5 quy định về các đồ án quy hoạch, mở rộng và chỉnh trang cáo thành phố, 
trung tâm đồ thị, các tỉnh lị và khu hành chính trên lãnh thổ Việt Nam. 

Theo đó, các thành phố, trung tâm đô thị, tỉnh ly và các khu hành chính trên toàn lãnh thổ Việt 
Nam phải tuân thủ theo một bản đồ án quy hoạch, mở rộng và chỉnh tranh. Các đô án qui hoạch, 
mrở rộng và chỉnh trang phải được tiến hành trong thời hạn tối đa là 8 tháng kể tử khi thông báo. 
Nghị định này đổi với các thị xã, huyện ly của tỉnh, 12 tháng đổi với các trung tâm đô thị khác và 
tỉnh ly của các tỉnh có cơ cấu tổ chức hành chính hợp pháp, còn đối với các vùng được giải phóng. 
sau khi công bố Nghị định này, thì thời han là 3 tháng kể từ ngày khôi phục tổ chức hành chính. 

Dự án qui hoạch, mở rộng và chỉnh trang phải bao gồm: 

~ 1 bản vẽtỉ lệ 1/5000. 

~ 1 bản vẽ tỉ lệ 1/10.000 và 1 bản thể lệ 


Các dự án phải tính đến các yêu cầu về kiến trúc, khảo cổ, lịch sử, thẩm mỹ, vệ sinh, và các 
đặc trưng của địa phương từng vùng. 


Các quy định về lập và duyệt các đồ án này được quy định chỉ tiết đổi với các thành phố cấp 
1 và 2 trong cả nước tại điều 5 của Nghị định này. 


Phần thử 2 quy định về các uỷ ban quy hoạch đô thị. 


Quy định về thành phần và chức năng nhiệm vụ của Uỷ ban quy hoạch đô thị quốc gia được cụ thế 
hoá tại điều 6 và 7 cuả Nghị định. Uỷ ban nảy trực thuộc Bộ Kế hoạch và Tái thiết quốc gia có nhiệm 
'vụ tư vấn về các đô án quy hoạch, mở rộng và chỉnh trang các thành phố cấp 1; tư vấn về những 
khó khăn gặp phải khi thực hiện đồ án và vẽ các giải pháp chung trong việc quy hoạch và tái thiết 
đô thị. 

Ủy ban quy hoạch đồ thị khu vực chịu trách nhiệm tư vấn về các đồ án quy hoạch, mở rộng và 
chỉnh trang các thành phố, trung tâm đô thị cấp 2 và tư vấn về các giải pháp trong quy hoạch 
đô thị. 


181 























132 


Bản đồ hành chính tỉnh Gia Lâm tỉ lệ 1/100.000, kích thước gốc 44 x 58 cm, thiết 
lập bằng tài liệu của Sở Địa chính Bắc Việt năm 1951, thuộc Sưu tập Bản đồ hành 
chính các tỉnh ~carton nF1. 


Carte administrative de la province de Gia Lam au 1/100.000, dimensions 
©riginales 44 x 58 cm, dressée suivant les documents du Service du Cadastre du 
'Nord-Vietnam en 1951, de la Collection des cartes administratives des provinces 
carton n°1. 








Bản đồ hành chính tỉnh Hà Đông tỉ lệ 1/100.000, kích thước gốc 72 x 57 
cm, thiết lập bằng tài liệu của Sở Địa chính Bắc Việt năm 1952, 
thuộc Sưu tập Bản đồ hành chính các tỉnh ~H1. 


Carte administrative de la province de Ha Dong au 1/100.000, dimensions 
originales 72 x 57 cm, dressée suivant les documents du Service du 
Cadastre du Nord-Vietnam en 1952, de la Collection des cartes 
administratives des provinces—carton nỶ1. 
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cm, lập ngày 01 tháng 1 năm 1939, có đánh dấu những cột mốc của trung tâm 
thị xã Hà Đông ngày 01 tháng 1 năm 1952, kí hiệu tra tìm SCTK -1266. 
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Plan d'ensemble du Centre urbain de Ha Dong au 1/2500, dimensions originales 70 x 110 cm, dressé. 
le premier Janvier 1939, indiquant des bornes du Centre urbain du premier Janvier 1952, cote SCTK- 
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Bản đồ một phần phủ Hoài Đức tinh Hà Đông tỉ lệ 1/25.000, kích thước gốc 62 x 44 cm, in 
năm 1943, thuộc Sưu tập Bản đồ hành chính các tỉnh —H7. 


Carte partielle du phủ de Hoài Đức de la province de Ha Dong au 1/25.000, dimensions 
originales 62 x 44 cm, imprimée en 1943, de la Collection des cartes administratives des 
provinces carton n”7. 





















































Bản đồ một phần phủ Hoài Đức tỉnh Hà Đông tỉ lệ 1/25.000, kích thước gốc 62 x 44 cm, 
in năm 1953, thuộc Sưu tập Bản đồ hành chính các tỉnh —H7. 


Carte parielle du phủ de Hoài Đức de la province de Ha Dong au 1/25.000, đimensions 
originales 62 x 44 cm, imprimée en 1953 de la Collection des cartes administratives des 
provinces carton rŸ7. 
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Bản đồ phủ Quảng Oai Tây tỉ lệ 1/25.000, kích thước gốc 62 x 44 cm, lập năm 1955 theo. 
mẫu năm 1951, thuộc Sưu tập Bản đồ hành chính các tỉnh — H7. 

Carte du phu de Quang Oai Tay au 1/25.000, dimensions originales 62 x 44 cm, dressée. 
en 1955 selon le modèle imprimé en 1951, de la Collection des cartes administratives des 
provinces — carton n7. 
































Bản đồ phủ Quảng Oai Đông tỉ lệ 1/25.000, kích thước gốc 62 x 44 cm, lập năm 1955 theo mẫu 
in năm 1951, thuộc Sưu tập Bản đồ hành chính các tỉnh ~H 7. 

Carte du phu de Quang Oai Dong au 1/25.000, dimensions originales 62 x 44 cm, dressée 
en 1955 selon le modèle imprimé en 1951, de la Collection des cartes administratives des 
provinces ~carton n7. 
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Bản đồ thành phố Hà Nội với phần chú giải, kích thước gốc 
50x40 cm, do Nhà in Bắc Kỳ in, kí hiệu tra tìm MHN -4186. 


Plan de la vile de Hanoï avec légende, dimensions originales 
50 x 40 cm, imprimerie Tonkinoise, cote MHN -4186. 
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Bản đồ các vùng phụ cận của Hà Nội, kích thước gốc 
17 x 14 cm, ïn tại nhà in Dufrenoy, kí hiệu tra tìm SG -41. 


Carte des environs de Hanï, dimensions originales 
17 x 14 cm, imprimée par Dufrenoy, cote SG -41. 
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Bản đồ hành chính Đại lý Hoàn Long tỉ lệ 1/50.000, kích thước gốc 45 x 35 cm, thiết lập 
bằng tài liệu của Sở Địa chính Bắc Việt, thuộc Sưu tập Bản đô Hành chính các tỉnh H8. 


Carte administrative de la Délégation Hoàn Long au 1/50.000, dimensions originales 
45 x 35 cm, dressée suivant les documents du Service du Cadastre du Nord du Vietnam, 
de la Collection des cartes administratives des provinces ~carton r” 8. 
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